
ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết số: 09/2026/ƯBTVQII16

NGHỊ QUYÉT

Quy định về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 
quôc gia, ke hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nưóc, dự toán 

ngân sách nhà nước, phương án phân bo ngân sách trung ương và phê 
chuân quyết toán ngân sách nhà nưóc hằng năm

ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được 
sửa đôi, bô sung một số điều theo Nghị quyết so 203/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tô chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi bô 
sung một số điều theo Luật sổ 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 89/2025/QH15 đã được sửa đôi, bô 
sung một số điều theo Luật số 145/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công sả 58/2024/QH15 đã được sửa đôi, bô sung một 
số điều theo Luật sổ 90/2025/QH15 và Luật số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Kiêm toán nhà nước số 81/2015/QH13 đã được sửa đôi, bô 
sung một so điều theo Luật số 55/2019/QH14;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 đã được sửa đôi, bô sung 
một số điểu theo Luật sổ 141/2025/QH15;

QƯYÉT NGHỊ:

C h ư on gI  
NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định quy chế lập, thâm tra, quyết định các báo cáo 
Chính phủ trình Quốc hội về kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu 
tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương 
án phân bô ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 
hăng năm (sau đây gọi là các báo cáo).
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Úy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uy ban của Quốc 
hội, Văn phòng Quốc hội, Kiêm toán nhà nước.

2. Chính phủ, các cơ quan có liên quan của Chính phủ.

3. Cơ quan, tô chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Bảo đảm đúng về thấm quyên, rõ về nội dung, trình tự, thời gian trong 
quá trình lập, thâm tra, cho ý kiến, quyết định đối với các báo cáo do Chính phủ 
trình Quôc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công 
và quy định tại Nghị quyết này.

2. Công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.

Chương II
LẬP, THẤM TRA, XEM XÉT, CHO Ý KIÉN ĐỐI VỚI 

CÁC BÁO CÁO DO CHÍNH PHỦ TRÌNH

Điều 4. Lập các báo cáo

Chính phủ lập, lập lại, xây dựng các báo cáo về kế hoạch tài chính 05 năm 
quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân 
sách nhà nước, phương án phân bô ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết 
toán ngân sách nhà nước hăng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Điều 5. Hồ SO’ các báo cáo, thòi gian Chính phủ trình ủ y  ban Thường  
vụ Quốc hội, Quốc hội

1. Hồ sơ kê hoạch tài chính 05 năm quốc gia bao gồm:

a) Báo cáo của Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
Mầu biểu báo cáo từ số 01 đến số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

b) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội;

c) Tài liệu khác (nếu có).

2. Hồ sơ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Báo cáo của Chính phủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
Mau biêu báo cáo từ số 05 đến số 08 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

b) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cùng với nội dung theo Mẩu biểu số
05, số 06;

c) Tài liệu khác (nếu có).
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3. Hồ sơ dự toán ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Báo cáo của Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và Mầu biêu dự toán ngân sách nhà nước từ số 09 
đến số 12 về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành và Mau 
biểu từ số 13 đến số 17 về dự toán ngân sách nhà nước năm sau;

b) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước cùng 
các Mầu biểu số 13, 14, 29 và 32 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

c) T ài liệ u  k h á c  (n ế u  có ).

4. Hô sơ phương án phân bô ngân sách trung ương bao gồm:

a) Báo cáo của Chính phủ về phương án phân bô ngân sách trung ương 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Mầu biếu phương án phân bổ 
ngân sách trung ương hằng năm từ số 18 đến số 51 ;

b) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương 
gôm các Mau biêu từ sô 33 đến số 37, số 38 (dùng cho năm xác định số bố sung 
cân đôi), sô 39 (dùng cho năm không xác định số bô sung cân đối) và số 42, số 
51 ban hành kèm theo Nghị quyết này;

c) Tài liệu khác (nếu có).

5. Hô sơ quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Báo cáo của Chính phủ và Mầu biểu báo cáo quyết toán ngân sách nhà 
nước từ số 52 đến số 70;

b) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước và 
các Mầu biểu số 52, 53, từ số 55 đến số 61, số 63, số 65 và số 68 ban hành kèm 
theo Nghị quyết này;

c) Tài liệu khác (nếu có).

6. Ngoài các nội dung, chỉ tiêu, mẫu biếu quy định tại Nghị quyết này, 
Chính phủ căn cứ theo mục tiêu phát trien kinh tế - xã hội, yêu cầu về quản lý tài 
chính - ngân sách nhà nước trong từng năm, từng thời kỳ bổ sung thêm các nội 
dung, chỉ tiêu, mẫu biếu cần thiết khác trong các báo cáo trình Quốc hội.

Hồ sơ các báo cáo Chính phủ trình cần bảo đảm quy định về công khai 
ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo vệ bí 
mật nhà nước.

7. Thời gian Chính phủ trình ủ y  ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý 
kiến, trinh Quốc hội quyết định đối với các báo cáo thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
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Điều 6. v ề  thẩm tra các báo cáo

1. Trách nhiệm thẩm tra được quy định như sau:

a) Ưy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì thâm tra các báo cáo 
do Chính phủ trình Quốc hội quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này;

b) Hội đồng Dân tộc, các Uy ban khác của Quốc hội trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với ủ y  ban Kinh tế và Tài chính của Quốc 
hội thâm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách;

c) Kiêm toán nhà nước tham gia với Hội đồng Dân tộc, ủ y  ban Kinh tế và 
Tài chính, các Uy ban khác của Quốc hội khi các cơ quan này thâm tra các báo 
cáo vê dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bô ngân sách trung ương do 
Chính phủ trình Quốc hội; trình ý kiến của Kiếm toán nhà nước để Quốc hội 
xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách 
trung ương.

2. Nội dung thâm tra được quy định như sau:

ủ y  ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủ y  
ban khác của Quốc hội thực hiện thâm tra, phối hợp thẩm tra các báo cáo do 
Chính phủ trình, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo 
đảm tính họp hiển, họp pháp, tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ 
thống pháp luật, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công 
và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý về thâm quyền quyết định và điều kiện 
trình Uy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội xem 
xét, quyết định.

3. Tô chức thâm tra được quy định như sau:

a) Sau khi nhận được các báo cáo do Chính phủ trình ú y  ban Thường vụ 
Quốc hội, Quốc hội, tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng Dân tộc và các ú y  ban 
của Quôc hội lựa chọn hình thức tô chức thâm tra phù hợp với quy định của 
pháp luật có liên quan; gửi kết quả thẩm tra bằng văn bản đến ủ y  ban Kinh tế và 
Tài chính của Quốc hội;

b) Kiêm toán nhà nước tô chức lập và gửi báo cáo kiêm toán quyêt toán 
ngân sách nhà nước đến Uy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan 
của Quôc hội theo quy định tại khoản 3 Điêu 48 của Luật Kiếm toán nhà nước; 
tham gia ý kiến bằng văn bản với ủ y  ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, 
Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban khác của Quốc hội trong thẩm tra các báo cáo 
vê dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bô ngân sách trung ương;

c) ủ y  ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì thẩm tra các báo cáo 
do Chính phủ trình Uy ban Thường vụ Quốc, Quốc hội.

4. Báo cáo do ủ y  ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình gồm:
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a) Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện 
hành, dự toán ngân sách nhà nước năm sau;

b) Báo cáo thâm tra phương án phân bô ngân sách trung ương năm sau;

c) Báo cáo thâm tra quyết toán ngân sách nhà nước;

d) Báo cáo thâm tra kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia;

đ) Báo cáo thấm tra kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước.

5. Báo cáo do Kiêm toán nhà nước trình gồm:

a) Báo cáo kiêm toán quyết toán ngân sách nhà nước;

b) Báo cáo tham gia ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, phương án
phân bô ngân sách trung ương đê Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân
sách nhà nước, phương án phân bô ngân sách trung ương.

Điều 7. v ề  việc xem xét, cho ý kiến của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội

Trên cơ sở hồ sơ các báo cáo Chính phủ trình, báo cáo thấm tra của ủ y  
ban Kinh tê và Tài chính của Quốc hội, Kiêm toán nhà nước và các cơ quan có 
liên quan (nêu có), ủ y  ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về hồ sơ, 
việc đáp ứng đầy đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định, sự phù hợp 
với chủ trương, đường lối của Đảng, tính họp hiến, họp pháp, tính thống nhất 
của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật và không trái với điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phù 
hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Chương III 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.

2. Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của 
ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài 
chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà 
nước, phương án phân bố ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân 
sách nhà nước hàng năm đã được sửa đối, bố sung một số điều theo Nghị quyết 
số 974/2020/ƯBTVQH14 ngày 13 tháng 7 năm 2020 của ủ y  ban Thường vụ 
Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

3. Giao Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm tra, quyết định kế 
hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn
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ngân sách địa phương, dự toán và phân bố ngân sách địa phương, phê chuẩn 
quyết toán ngân sách địa phương hằng năm để bảo đảm việc thực hiện thống 
nhất, phù hợp với thực tế tại địa phương và quy định tại Nghị quyết này.

Điều 9. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết

ủ y  ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc và các Uy ban khác của 
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ 
và quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. I

Nghị quyết này được ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Phiên họp 
thứ 03 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2026.

Trần Thanh Mẩn



DANH MỤC CÁC MẢƯ BĨẺƯ

(Dan hành kèm theo Nghị Quyết sổ0ỳ2026/ôfìTVQ ỈH6 ngciy 0f/.Ĩ72026 
cùa ủy  ban Thường vụ Quốc hội)

Phần thử nhất KÍ' honch tài chính 05 năm (Iitốc lỉia

Mầu biểu số 01:
Đánh giả tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính - NSNN chủ yếu giai 
đoạn...

Mầu biểu số 02: Dự báo một số chi ticu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn ...

Mầu biểu số 03: Dự kiến cân đối NSNN giai đoạn ...

Mầu biểu sổ 04: Dự kiến tổng mức dư nợ và nghĩa vụ trả nợ giai đoạn ...

Phần thử hai Kc hoach đầu tư cône trune han vốn NSNN

Mầu bỉều số 05:
Dụ kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn von NSNN giai đoạn từ năm N(1 ) đến 
năm (N+4)

Mau biểu sổ 06: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn từ năm N (l) đến 
năm (N+4) của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương

Mầu biểu số 07: Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm N (l) đến năm 
(N+4) vốn NSTW trong nước/vốn cân đối NSĐP

Mẩu biểu số 08:
Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (vốn vay ODA và 
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đua vào cân đối NSTW) eiai 
đoạn tò năm (N) đến năm (N+4)

Phần thứ ba Dư toán ngân sách nhà nước

1. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành

Mau biểu số 9: Đánh giá cân đổi NSNN năm ...

Mau biểu số 10: Đánh giá thực hiện thu NSNN theo lĩnh vực năm ...

Mau biểu số 11: Đánh giá thu NSNN theo sắc thuế năm ...

Mau biểu số 12: Đánh giá chi NSNN theo cơ cấu chi năm ...

2. Dự toán ngân sách nhà nước năm sau

Mầu biễu số 13: Cân đối NSNN năm ...

Mầu biểu số 14: Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm ...

Mau biểu số 15: Dự toán thu NSNN theo sắc thuế năm ...

Mẩu biểu số 16: Dự toán chi NSNN theo cơ cấu chi năm ...

/ V ĩ /
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Mẩu biểu số 17: Dư nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia năm ...

Phần thứ tư Phân bổ ngân sách trune ương

1. Tình hình thực hiện ngân sách trung ương năm hiện hành

Mẩu biểu số 18: Đánh giá cân đối nguồn thu, chi NSTW  và NSĐP năm ...

Mẩu biểu số 19: Đánh giá thực hiện chi NSNN, chi NSTW  và chi NSĐP theo cơ cấu chi năm ...

Mẩu biểu số 20: Đánh giá thực hiện chi NSTW  theo lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 21:
Đánh giá thực hiện chi NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng 
nhiệm vụ chi của NSTW  năm ...

Mẩu biểu số 22:
Đánh giá thực hiện chi ĐTPT của NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung ương theo 
vốn trong nước, vốn nước ngoài năm ...

Mẩu biểu số 23:
Đánh giá thực hiện chi thường xuyên của NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung 
ương theo từng lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 24: Đánh giá thực hiện thu NSNN năm ...

Mẩu biểu số 25:
Đánh giá thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương năm ...

Mẩu biểu số 26:
Đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương năm ...

M ấu biểu số 27:
Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách do Trung ương quản lý năm ...

M ẩu biểu số 28:
Đánh giá thực hiện thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm ...(không bao 
gồm nguồn NSNN)

2. Phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm sau

M ẩu biểu số 29: Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW  và NSĐP năm ...

Mẩu biểu số 30: Dự toán thu NSNN năm ...

Mẩu biểu số 31:
-----

Dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ...

M ẩu biểu số 32: Dự toán chi NSNN, chi NSTW  và chi NSĐP theo cơ cấu chi năm ...

Mẩu biểu số 33: Dự toán chi NSTW  theo lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 34:
Dự toán chi NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng nhiệm vụ chi 
củaN STW  năm ...

M ấ u  b iể u  số  3 5 : D ự toán chi Đ TPT của N S T W  cho từng Bộ, cơ quan Trung ương năm  ...

M ẩu biểu số 36:
Dự toán chi thường xuyên của NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung ương theo 
từng lĩnh vực năm ...

A } ^
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M ẩu biểu số 37:
Dự toán chi CTM TQG của từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố 
thực thuộc Trung ương năm ...

M ẩu biểu số 38:
Dự toán thu, chi, cân đối NSĐP; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các 
khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP năm ... (Dùng 
cho năm xác định sỗ  bồ sung cân đối)

M ẩu biểu số 39:
Dự toán thu, chi, cân đối NSĐP; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các 
khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ NSTW  cho NSĐP năm ... (Dùng 
cho các năm không xác định số  bổ sung cân đối)

M ẩu biểu số 40:
Dự toán chi cân đối NSĐP từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ... 

(Dừng cho năm xác định sổ bo sung cân đối)

M ẩu biểu số 41:
Dự toán chi cân đối NSĐP từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ... 

(Dừng cho các năm không xác định số bổ sung cân đổi)

M ẩu biểu số 42:
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ  NSTW  cho ngân sách từng tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương năm ...

M ẩu biểu số 43:
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp tò  NSTW  cho NSĐP để thực 
hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định năm ...

M ấu biểu số 44: Dự toán bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư từ NSTW  cho NSĐP năm ...

M ẩu biểu số 45:
Dự toán chi NSĐP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ... 

(Dừng cho năm xác định sổ bổ sung cần đổi)

M ẩu biểu số 46:
Dự toán chi NSĐP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ... 

(Dùng cho các năm không xác định số bổ sung cân đối)

M ẩu biểu số 47: Bội chi và phương án vay - trả nợ của NSĐP năm ...

M ẩu biểu số 48:
Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung 
ương quản lý năm ...

M ẩu biểu số 49:
Danh mục các chương trình, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn NSNN (do 
Quốc hội quyết định) năm ...

M ẩu biểu số 50:
Kế hoạch thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm ... (không bao gồm nguồn 
NSNN)

M ẩu biều số 51:
Thu NSĐP bố trí trong dự toán, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của 
NSĐP năm ...

Phần thứ năm Ouvết toán neân sách nhà nước

Mầu biểu số 52: Quyết toán cân đối NSNN năm ...

Mẩu biểu số 53: Quyết toán nguồn thu NSNN theo lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 54: Quyết toán thu NSNN theo sác thuế năm ...
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Mẩu biểu số 55: Quyết toán cân đối nguồn thu chi NSTW và NSĐP năm ...

Mẩu biểu số 56:
Quyết thu NSĐP bố trí trong dự toán để trả nợ gốc, vay bù đắp bội chi và vay 
trả nợ gốc của NSĐP năm...

Mẩu biểu số 57: Quyết toán chi NSTW  theo lĩnh vực năm...

Mấu biểu số 58: Quyết toán chi NSNN, chi NSTW và chi NSĐP theo cơ cấu chi năm ...

Mẩu biểu số 59: Quyết toán chi NSTW  cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng nhiệm vụ chi 
của NSTW  năm ...

Mẩu biểu số 60:
Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan 
Trung ương theo từng lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 61:
Quyết toán chi thường xuyên của NSTW  cho từng Bộ, cơ quan Trung ương 
theo từng lĩnh vực năm ...

Mẩu biểu số 62: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương năm ...

Mẩu biểu số 63:
Quyết toán chi bổ sung từ NSTW  cho NSĐP đối với từng tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm ...

Mẩu biểu số 64:
-----

Quyết toán thu NSĐP năm ...

Mẩu biểu số 65: Quyết toán chi NSĐP từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm ...

Mẩu biểu số 66:
Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung 
ương quản lý năm ...

M ẩu biểu số 67:
Thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn NSNN (do 
Quốc hội quyết định) năm ...

Mấu biểu số 68: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia của từng Bộ, cơ quan Trung 
ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm ...

Mẩu biểu số 69:
Tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm ... (không bao gồm nguồn 
NSNN)

Mẩu biểu số 70: Quyết toán chi NSNN theo nội dung kinh tế năm...

/ ụ /



MÃU BIÊU SỐ 01

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH T H ự C  HIỆN M ỘT SÓ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
CHỦ YÉU GIAI ĐOẠN ...

_______________________________________________ Đơn vị: Tỳ đồng

STT NỘI DƯNG

MỤC
TIÊU
GIAI

ĐOẠN

NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM

THỰC
HIỆN
GIAI

ĐOẠN

A B 1 2 3 4 5 6 7

I GDP (theo giá hiện hành)

II Tổng thu NSNN

Tốc độ tăng thu NSNN (%)

Tỷ lệ thu NSNN so với GDP (%)

Tỷ lệ thu từ thuế, ph í so với GDP (%)

1 Thu nội địa

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

2 Thu từ dầu thô

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

4 Thu viện trợ

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tỏng thu NSNN (%)

5 Hoàn thuế giá trị gia tăng

III Tổng chi NSNN

Tốc độ tăng chi (%)

Tỷ lệ chi N SN N  so với GDP (%)

Trong đó:

1 Chi đầu tư phát triển

Tốc độ tăng chi (%)

Tỳ trọng trong tổng chi N SN N  (%)

2 Chi dự trữ quốc gia

Tốc độ tăng chi (%)

Tỷ trọng trong tỏng chi N SN N  (%)
4 ^



STT NỘI DUNG

MỤC
TIÊU
GIAI

ĐOẠN

NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM

T H ựC
HIỆN
GIAI

ĐOẠN

A B 1 2 3 4 5 6 7

3 Chi trả nợ lãi, viện trợ

Tốc độ tăng chi (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

4 Chi thường xuyên

Tốc độ tăng chi (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSNN (%)

IV Bội chi NSNN

Tỷ lệ bội chỉ NSNN so GDP (%)

V Nợ công

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

Trong đó:

1 Nợ Chính phủ

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

2 Nợ Chính phủ bảo lãnh

Dư nợ

Tỳ lệ so với GDP (%)

3 Nợ Chính quyền địa phương

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

VI Nự nước ngoài của quốc gia

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

VII Chi trả  nợ trực tiếp của Chính phủ

Tỷ lệ so với thu N SN N  (%)

1 Trả nợ gốc của NSNN

Từ nguồn von vay

Từ nguồn thu NSNN bổ trí trong dự toán, 
tăng thu, dự toán chi còn lại, kết dư

2 Trả nợ lãi (từ NSNN)



MẪU BIỂU SỐ 02

D ự  BÁO M Ộ T SỐ C H Ỉ TIÊU  K IN H  T Ế  - XÃ H Ộ I CHỦ YÉU G IA I ĐOẠN ...

STT N Ộ I DUNG
ĐƠN VỊ 

TÍN H
NẢM  ... NĂM  ... NĂM  ... NĂM  ... NĂM  ...

A B 1 2 3 4 5 6

1 GDP theo giá hiện hành Tỷ đồng

2 Tốc độ tăng trưởng G DP %

3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) %

4 Tỷ giá VNĐ/USD

5 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội Tỷ đồng

Tỷ lệ so với GDP %

6 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD

Tốc độ tăng trưởng %

7 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Triệu USD

Tốc độ tăng  trưởng %

8 Dân số Triệu người

9 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo %

Aắ/



D ự  KIÉN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN ...

Đơn vị: Tỷ đồng

MẪU BIỂU SỐ 03

STT NỘI DUNG KÉ HOẠCH

I Tổng thu NSNN (1+2+3+4)

Tốc độ tăng thu NSNN bình quân hàng năm (%)

Tỷ lệ thu NSNN so với GDP (%)

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GDP (%)

1 Thu nội địa

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tong thu NSNN bình quân cả giai đoạn (%)

2 Thu từ dầu thô

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN bình quân cả giai đoạn (%)

3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tỏng thu NSNN bình quân cả giai đoạn (%)

4 Thu viện trợ

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN bình quân cả gioi đoạn (%)

5 Hoàn thuế giá trị gia tăng

II Tổng chi NSNN (1+2+3+4)

Toc độ tăng chi bình quân hàng năm (%)

Tỷ lệ chi NSNN so với GDP (%)

Trong đó:

1 Chi đầu tư phát triển

Tốc độ tăng chi bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng  chi N S N N  bình quân cả g ia i đoạn (%)

2 Chi dự  trữ  quốc gia

Tốc độ tăng chỉ bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọ n g  tro n g  tổ n g  ch i N S N N  b ìn h  q u â n  cả  g ia i đ o ạ n  (%)

3 Chi trả nợ lãi, viện trợ

Tốc độ tăng chi bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng chi N S N N  bình quân cả g ia i đoạn (%)



STT NỘI DUNG KÉ HOẠCH

4 Chi thưòng xuyên

Tốc độ tăng chi bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSNN bình quân cả giai đoạn (%)

III Bội chi NSNN

Bội chi NSNN so GDP (%)

IV Chi trả nợ gốc (1+2)

Trong đó: - Chỉ trả nợ gốc từ nguồn thu NSNN bo trí trong dự toán, tăng thu, 
dự toán chi còn lại, kết dư

- Tỷ lệ so với tong nghĩa  vụ chi trả nợ  gố c  (%)

1 Chi trả nợ gốc NSTW

- T ừ  n g u ồ n  vay  đ ể  trả  n ợ  g ố c

- Từ nguồn thu NSTW bổ trí trong dự toán, tăng thu, dự toán chỉ còn lại, 
kết dư

2 Chi trả nợ gốc NSĐP

-T ừ  Yìguôn vay đế trả nợ gốc

- T ừ  nguồn thu N SĐ P  bố  trí trong dự  toán, tăng thu, dự  toán chi còn lại, 
kết dư

V Tổng mức vay của NSNN (1+2)

1 Vay để bù đắp bội chi

2 Vay để trả nợ gốc



MẪU BIỂU SỐ 04

D ự KIÉN TỔNG MỨC DƯ NỢ VÀ NGHĨA v ụ  TRẢ NỢ GIAI ĐOẠN ...

Đơn vị: Tỷ đồng

STT NỘI DUNG NĂM CUỐI KỲ KÉ 
HOẠCH

I Nợ công

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

Trong đó:

1 Nợ Chính phủ

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

2 Nợ Chính phủ bảo lãnh

D ư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

3 Nợ Chính quyền địa phương

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

II Nợ nước ngoài của quốc gia

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

III Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ

Tỷ lệ so với thu NSNN  (%)

1 Trả nợ gốc

- Từ nguồn vốn vay

- Từ nguồn thu N SN N  bo trí trong dự toán, tăng thu, dự toán chi 
cỏn lại, kết dư

2 Trả nợ lãi (từ NSNN)



MẪU BIỂU SỐ 05

D ự  KIÉN KẾ HOẠCH ĐẦU T ư  CÔNG TRUNG HẠN VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN
TỪ NĂM N(1) ĐẾN NẢM (N+4)

Đơn vị: Tỷ đong

STT NỘI DUNG

D ự  KIÉN KÉ HOẠCH ĐÀU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÓN 
NSNN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM N ĐẾN NẢM (N+4)

TỎNG SÓ

VÓN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG VỐN NGÂN 

SÁCH ĐIA 
PHƯƠNGTỎNG

TRONG ĐO:
VON

TRONG
NƯỚC

VON
NƯỚC
NGOÀI

A B 1=2+5 2=3+4 3 4 5

TỎNG  SÓ

A
PHÂN BÒ CHO CÁC B ộ , c ơ  QUAN 
TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯ ƠNG

I SỐ VỐN PHÂN BỎ CHI T IÉT

Trong đỏ:
- Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số

- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1 Bộ, cơ quan, địa phương ...

2 Bộ, cơ quan, địa phương ...
II SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỎ C H I T IÉ T
B D ự  PHÒ NG CHUNG

/ u /
Ghì chủ:
(1) N  là năm bắt đầu cùa kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo.



MÃU BIÊU SỐ 06

D ự  KIÉN KÉ HOẠCH ĐẦU T ư  CÔNG TRUNG HẠN VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM N(1) ĐẾN NẢM (N+4) CỦA CÁC B ộ,
CO QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG (2)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Đơn vị: Tỳ đồng

STT
B ộ, C ơ  QUAN TRUNG 

ƯƠNG VÀ ĐỊA 
PHƯƠNG

TÓNG SÓ

VỎN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

VÓN 
NGÂN 

SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG

TRONG ĐÓ:

VÓN TRONG NƯỚC VÓN NƯỚC NGOÀI

LĨNH Vực 
GIÁO I)ực - 
ĐÀO TẠO, 
DẠY NGHE

LĨNH VỤC  
KH, CN, 
ĐMST & 

CĐS
TÓNG

TRONG ĐÓ

TÓNG

TRONG ĐÓ

ĐÀU TU THEO NGÀNH, LĨNH v ụ c CÁC 
CHUƠNG  

TRÌNH 
MỰC TIÊU  
QUÓC GIA

ĐÀU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH vực CÁC 
CHƯƠNG 

TRÌNH 
MỤC TIÊU 
QUÓC GIA

TÓNG
SỐ

NGÀNH,
LĨNH

V Ụ C ...

NGÀNH,
LỈNH
vực...

TÓNG
SỐ

NGÀNH,
LĨNH

Vực...

NGÀNH,
LĨNH

V Ụ C ...
....

A B 1=2+8 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7 8=9+13 9=10+11+
12

10 11 12 13 14 15 16

TÓNGSỐ

I B ộ , C ơ  QUAN 
TRUNG ƯƠNG

1 Bộ, cơ quan trung ương ...

II ĐỊA PHƯƠNG

V ùng...

1 Địa phương...

Ghi chú:
(!) N  là năm bắt đầu cùa kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn tiếp theo.

(2) Khi trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu lư công trung hạn, không bao gồm các CỘI ngành, lĩnh vực



CHI TIÉT D ự  KIÉN KẾ HOẠCH ĐẦU T ư  TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN TỪ  NĂM N(1) ĐÉN NĂM (N+4) VỐN . . . (2)

Đơn vị: Tỳ đồng

MÂU BIÊU SÒ 07

STT Danh mục dự án Mă dự 
án

Quyết định đầu tư/ Quyết 
định phê duyệt chủ trương 

đầu tư/ Dự toán chuẩn bj đầu 
tư

Lũy kế vốn bố trí 
từ khỏi công đến 

hết năm (N-l)

Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ 
năm N đến năm (N+4)

Ghi chúSố quyết 
định; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành

Tông mức đâu tư
Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong 
đó: vốn

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong đó: vốn ...
 ̂z íTông sô 

(tất cả 
các 

nguồn 
vốn)

Trong 
đó:vốn Tổng số

Trong đó
Thu hồi 

các 
khoản 

ứng 
trước

Thanh toán 
nợ.\DCB<3)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỐNG SÓ

B ộ, NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG
A NGÀNH, LĨNH v ự c
I Ngành, lĩnh vực....
1 Dự án quan trọng quôc gia

1.1 Chuân bị đâu tư
(1) Dự án ...

1.2 Thực hiện dự án
(1) Dự án ...

2 Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm c
2.1 Chuân bi đâu tư
(1) Dự án...

2.2 Thực hiện dự án

2.2.1
Dự án chuyên tiêp từ giai đoạn từ năm 
(N-5) đến năm (N-l) sang giai đoạn từ 
năm N đến năm (N+4)

a)
Dự án hoàn thành và bàn giao dưa vào 
sừ  dụng đến ngày 31 tháng 12 năm (N- 
ù

(1) Dự án ...

b)
Dự án chuyên tiêp sang giai đoạn từ  
năm  /V đến năm (N+4)
- Dự án dự kiến hoàn thànli và bàn giao 
dưa vào SŨ dụng trong giai đoạn lừ  năm 
/V đến năm (N+4)

(1) Dư án ...

- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 
t . \ - t }

(1) Dự án ...

2.2.2 Dự án khỏi công mới trong giai đoạn từ 
năm N đến năm (N+4)

a)
- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào 
sứ  dụng giai đoạn từ năm N  đến năm 
(N+4)

(1) Dự án ...

b)
- Dự án dự kiên hoàn thành sau năm 
(N+4)

(1) Dư án...

II Ngành, lĩnh vực....
Phân loại như mục I

B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC 
GIA

I Chương trinh mục tiêu quôc gia ...

Ghi chú:
(1) N  là năm bắt đầu cùa kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn tiếp theo;
(2) Đề nghị báo cáo vốn ngân sách trung ương trong nước và vốn cân đối ngân sách địa phương, mỗi nguồn vốn tách ra báo cáo thành một biếu riêng;
(3) Chi được bố trí vốn đầu tư  công đế thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.



CHI TIẾT DỤ KI ÉN KÉ HOẠCH ĐÀU T ư  TRUNG HẠN VÓN NƯỚC NGOÀI (VÓN VAY ODA VÀ VÓN VAY ưu ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
ĐƯA VÀO CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) GIAI ĐOẠN TỪ NĂM N(1) ĐÉN NĂM (N+4)

MẢU BIỂU SỎ 08

Dan vị: Tý dồng

Quyết định đầu tư/ Quyếl định phê duyệt chù trương đầu tư/ Dự toán 
chuẩn bị dầu tư

Lũy kể vốn bố tri từ khới công đến hết năm (N -l)
Dự kiến kc hoạch trung hạn giai đoạn từ năm N đến 

năm (N+4)

TMĐT Trontĩ đó Trong đó:

Ngày 
ký kết 
Hiệp

Ngày 
kết thúc 

Hiệp

Trong dó: Vốn đối ứng
Vốn nước ngoài (theo 

Hiệp định)(2>
Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính 
theo tiền Việt)

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án
Nhả tài 

trợ Số
Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vo n )<2)

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (Iheo Hiệp định)121 Tổng số 
(tất cả

Quy đổi ra tiền 
Viêt

Tồng sổ 
(tất cà

Trong đó Ghi chú

định định quyct Quy đồi ra tiền Việt các Tính
bẳng

nguyên
tệ

các
định

Tính
bằng

nguyên
tệ

Troníỉ đó: nguồn Tồng số 
(1)

Trong
Trong 

đó: đưa 
vào cân 

đối 
NSTW

nguồn Trong
Tồng số Đưa 

vào cân 
dối 

NSTW

Tổng số
(2)

Trong 
đó: vốn Tồng số

Đưa 
vào cân 

dối 
NSTW

Vay lại

vốn)“ » đó: vôn

Tổng số

vốn) Tông sô đó: vôn
Vay lại

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TÒNG SỎ
B ộ , NGÀNH/DIA PHƯ ƠNG

A NGÀN», LĨNH V ự c
I Ngành, lĩnh vực....
1 Dư án  quan trọng quốc gia

1.1 C huẩn bi đầu tư
(1) Dự án ...

1.2 Thirc hiện dư  án
(1) Dự ản ...

2 Dư án  nhóm A, nhóm B, nhóm c
2.1 C huẩn bi dầu tư
(1) Dự án ...

2.2 Thưc hiện dư  án

2.2.1
Dự án chuyển tiếp từ  giai đoạn từ  năm  (N-5) đen năm  
(N -l) sang giai đoạn từ  năm N đến năm  (N+4)

a)
D ự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sữ  dụng đến 
ngày 31 tháng 12 năm (N-l)

(1) Dự án ...

b)
D ự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ  năm N  đến năm  
(N+4)

- D ự án dự  kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào s ử  
dụng trong giai đoạn từ  năm N  đến năm (N+4)

(1) Dự án ...

-  D ư án d ư  kiến hoàn tliành sau năm (N+4)
(1) Dự án ...

2.2.2
Dự án  khởi công mới (rong giai đoạn từ  năm  N đến 
năm (N+4)



Đơn vị: Tý đồ lift
Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Dự toán 

chuẩn bị dầu lư
Lũy kế vốn bố trí từ khới công đền hết năm (N -l)

Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn từ nãm N đến 
năm (N+4)

TMĐT Trong đó Tronj» đó:

Ngày 
ký kct 
Hiệp

Ngày 
kết thúc 

Hiệp

Trong đó: vổn đối ứng
Vốn nước ngoài (theo 

Hiệp djnh)(2>
Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tinh 
Ihco tiền Việt)

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án
Nhà tài 

trợ Số
Tổng sổ 
(tất cà 

các

Vốn đối ứng vổn  nước ngoải (theo Hiệp dịnh)<2) Tồng sổ 
(lất cả

Quy dôi ra tiền Tổng số 
(tắt cả

Trong đó Ghi chú

định đjnh quyết Quy đồi ra tiền Việt các Tính
băng

nguyên
tệ

các
định

Tính
băng

nguyên
tệ

Trons đó: nguồn Tồng số
(1)

Trong
Trong 

dó: dưa 
vào cân 

doi 
NSTW

nguồn Trong
Đưa 

vào cân 
dối 

NSTW

vốn)® Tổng số
d>

Trong 
đó: von

Tổng số
Đưa 

vào cản 
dối 

NSTW

Vay lại

vốn) °» đó: vòn

Tồng sổ

vốn) Tông sô đó: vôn Tông sô

Vay lại

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

a)
- D ự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử  tỉụnỊỊ giai 
đoạn từ  năm N  dến năm (N+4)

(I) Dự án ...

h) - D u án dư  kiến hoán thành sau năm  (N+4)
(1) Dự án ...

II Ngành, lĩnh v ưc....
Phân loại nhir mục I

B CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  Q U Ó C  GIA
I Chương trinh mục tiêu quốc ịiia ...

Ghi chú:
(1) N  là năm bắl đầu của kế hoạch đau tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo
(2) Sổ  vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đối ra Việt Nam đong theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định kiiông quy đoi sang Việt Nam đồng quy đồi theo tỷ giá tại thời điêm ký' kết Hiệp định. 
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giài ngăn hàng năm quy đỏi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.



Đơn vị: Tỷ đồng

MẪU BIÊU SỐ 9

ĐÁNH GIÁ  CÂN Đ Ó I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ ỚC NĂM ...

STT NỘI DUNG Dự TOÁN NĂM ... ƯỚC THựC HIỆN 
NAM...

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐÓI

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
Ạ TỐNG THU NSNN
1 Thu nội địa
2 Thu từ dầu thô
3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
4 Thu viện trợ
5 Hoàn thuế giá trị gia tăng
B TỎNG CHI NSNN
1 Chi đầu tư phát triển
2 Chi dự trữ quốc gia
3 Chi trả nợ lãi
4 Chi viện trợ
5 Chi thường xuyên
6 Chi bố sung quỹ dự trữ tài chính
7 Dự phòng NSNN
8 Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế
9 Các nhiệm vụ chi khác

c BỐI CHI NSNN (ỉ)
(Tỳ lệ bội chi so GDP) (2)

1 Bội chi NSTW
2 Bội chi NSĐP (3)

D TRẢ N ơ GỐC
1 Trả nợ gốc NSTW

-T ừ  nguồn vay để trả nợ gốc
- Từ nguồn thu NSTW bố trí trong dự toán, tăng thu, dự toán 
chỉ còn lại, kết dư

2 Trả nợ gốc NSĐP
- Từ nguồn vay đế trá nợ gốc
- Từ nguồn thu NSĐP bố trí trong dự toán, tăng thu, dự toán 
chi còn lại, kết dư

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN
1 Vay để bù đắp bội chi
2 Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:
(1) B ộ i ch i N S N N  bao gồ m  bộ i ch i cùa  N S T W  và b ộ i ch i N S Đ P  (hếu  có);

(2) Tỷ lệ so  vớ i G D P  ước th ụ c  h iện;

(3) C hênh  lệch  g iữ a  số  b ộ i ch i cùa  các đ ịa  p h ư ơ n g  cỏ bộ i ch i N S Đ P  và số  thu  N S Đ P  b ố  tr í  trong  d ự  toán  đ ế  trá n ợ  gốc.



Đơn vị: Tỳ đồng

MÂU BIỂU SỐ 10

ĐÁNH GIÁ TH ựC  HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LỈNH vực NĂM ...

STT NỘI DƯNG THU
D ự  TOÁN 
NĂM ....

ƯỚC THỰC 
HIỆN 

NĂM ....

SO SÁNH

TUYỆT ĐÓI TƯƠNG ĐÓI

A B 1 2 3-2-1 4=2/1

T Ồ N G  THƯ NSNN

I T hu nội địa

1 Thu từ  khu vực doanh nghiệp Nhà nước

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3 Thu từ  khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4 Thuế thu nhập cá nhân

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Các loại phí, lệ phí

Trong đó: Lệ p h í  trước bạ

7 Các khoản thu về nhà, đất

- Thuế sừ  dụng đẩt nông nghiệp

- Thuế sừ  dụng đắt p h i nông nghiệp

- Thu tiền cho thuê đất

- Thu tiền sử  dụng đát

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ờ  thuộc sờ  hữu nhà nước

8 Thu từ hoạt động xổ số

9
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện; thu tiền sử dụng khu vực biển

10 Thu khác ngân sách

11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

12
Thu từ cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đom vị sự nghiệp thành 
công ty cỗ phần, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi 
của Ngân hàng Nhà nước

II Thu từ  dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

- Thuế g iá trị g ia tăng thu từ  hàng hỏa nhập khấu

- Thuế xuất kháu

- Thuế nhập khẩu

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ  hàng hóa nhập khẩu

- Thuế bào vệ m ôi trường thu từ  hàng hóa nhập khau

- Thu khác

IV Hoàn thuế giá trị gia tăng

V T hu viện trợ



Đ ơ n vị: Tỷ đ ồn g

MẦU BIÊU SÓ 11
ĐÁNII GIÁ THU NGÂN SÁCH NI1À NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM...

STT NỘI DUNG

DựTOẢN NẢM ƯỚC THỰC HIỆN NÃM... . SO SẢNH ƯỚC THựC HIỆN NĂM ../Dự TOÁN NẲM-... <•/.)

TỎNC SÔ KI ỈU Vực
DNNN(l)

KI IU Vực 
DN CỐ VÔN 

ĐTNN (1)

KHU V ực 
KINH TÊ 

NGOÀI QUỐC 
DOANH

n iu T i r
HOẠT 

DỌNG XỎ 
SÒ

THU Từ 
DÀU THỎ

KHU V ực 
KHÀC TÔNG SỐ KHU V ực 

DNNN

KHU Vực 
DN CÓ VÔN 

ĐTNN

KHU Vực 
KINH TÊ 
NGOẢI 
QUỐC 

DOANH

THI) T ừ  
HOẠT 

ĐỘNG XÔ 
SÓ

THU T ứ 
DÀU THỎ

KI IU Vực 
KHÁC TỔNG SỐ KHU Vực 

DNNN

KHU Vực 
DN c ò  

VỐN ĐTNN

Ki ỈU Vực 
KINH TẾ 

NGOÁI QUỎC 
DOANII

THU Từ 
HOẠT 

DỘNG XỐ 
SỎ

TIIUTỪ 
DÀU THỎ

KIIU
Vực

t a ú c

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 = 8/1 16 “  9/2 17 -  10/3 18 = 11/4 19= 12/5 20 * 13/6 21 “ 14/7

TỎNG TH U  NSNN

A Cấc khoản (hu (ừ th u á , phí, lị phi

I Các khoản thu từ th u á

1 Thui giá til gia lăng

- Thu ỉ' GTGT thu lừ  hàng hóa sán xuál kinh doanh trong nước

- Thuè GTGT thu lừ  hàng hóa nhập khâu

- Hoàn thué GTGT

2 Thuc TTĐB

- Thui TTĐH thu lừ  hàng hỏa sàn xttàl Irong nước

- Thuế 7TĐH thu từ  hàng hóa nhập khâu

- Thuế TTĐB thu lứ  hàng hóa nhập khâu do cơ  sớ  kinh doanh nhập khâu nép lục 
bán ra í rong nước

3 Thuc bảo VÇ môi tnrờng

- Tỉìuẻ BVMT thu từ  hùng hỏa sàn xuẩt b n h  doanh trong nưởc

- Thuê RVMT thu lừ  hàng hóa nhập khâu

4 Thuế thu nhập doanh nghii'p

5 Thuc tliu nhập cá nhãn

6 Thuc tái nguyên

7 Thuc xuát khấu, thuế nliâp khấu

8 Thuc sứ dụng dál nông nghiệp

9 Thuế sừ dụng đái phi nông nghiệp

II Các khoản thu  từ  phí, lệ phi

10 Lệ phí Iniớc bạ

11 Các loại phl, lộ phi khác

B Các khoăn Ihu ngoài Ihu r, phí, lệ phí

1
Thu từ cơ cáu ván nhà nuớc tại doanh nghiệp, chuyền dơn vị sự nghiệp thành công ty 
co phần, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi cùa Ngân hàng Nhà nước

- Thu lừ  cơ  cáu vốn nhà nước lọi doanh nghiệp, chuyển đon vị sự  nghiệp thành công 
ly cỏ phẩn

-  Thu cô tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thué

- ChCnh lệch thu, chi cùa NHNN

2 Thu tien cho thuê đắt

3 Thu tien sứ dụng dál

A Thu tien cho thuc và tien bán nhá ó thuộc sở hữu nhà nước

5
Thu cáp tien cáp quvcn khai thác khoáng sán, tài nguycn ntróc, lien cap quycn sứ dụng 
tần số vô tuyến điện: thu tien sú dung khu vực bièn

6 Thu khác

c Thu viện trự

Ghi chú: (!) Bao gồm llìu từ  các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ  IOO%vồu và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhung Nhà mrớc vẫn giữ vai trò chù đạo.

(2) Các khoán thu từ doanh nghiệp có nhà đầu lư nước ngoài nẳm giữ  từ  5 !%vổn dieu lệ trử lên hoặc có da số thành viên hợp danh là cá nhân tnrớc ngoài đôi với tó chirc kình lề tà công ly hợp danh, bao gom thu n'r các nhà cung cắp mrức ngoài.



Đơn vị: Tý đồng

M À U  BIÉU  SỔ 12

ĐÁNH GIÁ C H I NGÂN SÁCH NHÀ N Ư ỚC TH EO  c ơ  CÁU CH I NĂM ...

STT NỘI DUNG Dự TOÁN NĂM ... ƯỚC THỰC HIỆN 
NĂM...

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐÓI

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TÓNG CHI NSNN

I Chi đầu tư  phát triển

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đoi mới sáng tạo và chuyển đổi số

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi dự trữ  quốc gia

III Chi trả  nợ lãi

IV Chi viện trợ

V Chi thircmg xuyên

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đoi mới sáng tạo và chuyến đoi so

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ  tài chính

VII Dự phòng NSNN

VIII Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

IX Các nhiệm vụ chi khác

/V í/



Đơn vị: Tỷ đồng

M Ẫ U BIÉU  SỐ 13

CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...  (5)

STT NỘI DUNG
Dự TOÁN 
NĂM ...
(hiện hành)

ƯỚC THỰC 
HIỆN 

NĂM...
(hiện hành)

Dự TOÁN 
NAM ...

SO SÁNH Dự TOÁN 
NĂM .../ NĂM... (1)

TUYỆT
ĐÓI TƯƠNG ĐÓI

A B 1 2 3 4 5
Ạ TONG THU NSNN
1 Thu nội địa
2 Thu từ dầu thô
3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
4 Thu viện trợ
5 Hoàn thuế giá trị gia tăng
B TỎNG CHI NSNN
1 Chi đầu tư phát triển
2 Chi dự trữ quốc gia
3 Chi trả nợ lãi
4 Chi viện trợ
5 Chi thường xuyên
6 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
7 Dự phòng NSNN
8 Chi cải cách tiền lương, tinh giàn biên chế
9 Các nhiệm vụ chi khác
c BÔI CHI NSNN (2)

(Tỷ lệ bội chi so GDP) (3)
1 Bội chi NSTW
2 Bội chi NSĐP (4)
D TRẢ NO GÓC
1 Trả nợ gốc NSTW

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc
- Từ nguồn thu NSTW bố trí trong dự toán, tăng thu, dự toán chi 
còn lại, kết dư

2 Trả nợ gốc NSĐP
-T ừ  nguồn vạy để trà nợ gốc
- Từ nguồn thu NSĐP bo trí trong dự toán, tăng thu, dự toán chi 
còn lại, kết dư

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN
1 Vay để bù đắp bội chi

2 Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:
(1) Đổi -với các chi tiêu thu, so sánh dự  toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chi tiêu chi NSNN, so sánh dự  toán năm sau với dự  
toán năm hiện hành.

(2) Bội chi NSNN bao gồm bội chi NSTIV và bội chi NSĐP (nếu có).

(3) Tỳ lệ so với GDP ước thực hiện.

(4) Chênh lệch giữa số  bội chi cùa các địa phương có bội chi NSĐP và số  thu NSĐP bố trí trong dự  toán để trả nợ gốc.

(5) Khi trình Quốc hội dự  thào Nghị quyết về d ự  toán NSNN, chi bao gồm ch i tiêu tại các cộí A, B  & 3.



Đ ơn vị: Tỳ đồng

MẢU BIÊU SỐ 14

D ự  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH v ự c  NẢM ... (1)

STT NỘI DUNG THU
Ư Ớ C TH Ự C HIỆN 

NĂM ...
D ự  TOÁN 
NĂM ....

SO SÁNH (% )

A B 1 2 3=2/1

T Ỏ N G  T H U  N SN N

I Thu nội địa

1 Thu từ  khu vực doanh nghiệp nhà nước

2 Thu từ  khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3 Thu từ  khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4 Thuế thu nhập cá nhân

5 Thuế bảo vệ môi tnrờng

6 Các loại phí, lệ phí

Trong đó: Lệ p h i  trước bạ

7 Các khoản thu về nhà, đất

-  Thuế sử  dụng  đất nông  nghiệp

- Thuế s ù  dụng  đất p h i nông  nghiệp

- Thu tiền cho thuê đất

- Thu tiền sử  dụng đất

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở  thuộc sở  hữu nhà nước

8 Thu từ  hoạt động xổ số

9
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện; thu tiền sử dụng khu vực biển

10 Thu khác ngân sách
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sàn khác

12
Thu từ cơ  cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự  nghiệp thành 
công ty cồ phần, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi 
cùa N gân hàng N hà nước

II Thu từ dầu thô

ra Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

- Thuế g iá trị g ia  tăng thu từ  hàng hóa nhập khau

- Thuế xuấ t khẩu

- Thuế nhập khẩu

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ  hàng hóa nhập khẩu

- Thuế bào vệ m ôi trường thu từ  hàng  hóa nhập khẩu

- Thu khác

IV Hoàn thuế giá trị gia tăng

V Thu viện trợ

Ghi chú:
(1) Khi trình Ouốc hội dự thào Nghị quyết về dự toán NSNN chi bao gồm các chi tiêu cùa cột A, B và cột so 2.



Đơn vị: Tv đong

MẦU BIỂU SỒ 15

D ự  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẢC THƯ É NĂM...

STT NỘ! DUNG

ƯỚC THựC HIỆN NẢM..... DựTOẢN NẢM...m SO SẢNH D ự TOÀN NẢM..../ƯỚC THựC HIỆN NẢM... (%)

TỎNG SỔ
KI1L’ Vực

DNNN
(1)

KHI' V ực 
DN CỎ VỎN 

DTNN 
0)

KHU Vực KINH 
TÊNGOẢI QUỐC 

DOANII

THU TỪ 
HOẠT ĐỘNG 

XỔ SỔ
THU Tử 

DẢUTI1Ò
KHU V ực 

KHẤC TỎNG SỔ KI 11» Vực
DNNN

KHU Vực 
DN Cỏ VỎN 

ĐTNN

KHU Vực 
KINH TẺ 

NGOẢI QUỔC 
DOANH

THU TỬ' 
HOẠTĐỌNG 

XỎ SỔ
TIIl’ Tơ 

DẢUTHÔ
K1IU Vực 

KIIẢC TỔNG SỔ KHU Vực 
DNNN

KHU Vực 
DN CÓ VỎN 

ĐTNN

K1IU Vực KINII 
TẾ NCOẢ1 

QUỎC DOANII

TIlUTtr 
HOẠT ĐỌNG 

XỎ SỎ
TI1U Tír 

DÀU TIIỎ

Kill)
Vực

KllẢC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 c 8/1 16 ■ 9/2 17= 10/3 18= 11/4 19- 12/5 20= 13/6 21 « 14/7

TỎNG THU NSNN

A Các khoan thu từ  thuc, phú lệ phí

I Cấc khoản thu từ th u e

1 Thuc giá trị gia tảng

- Thuế GTGT thu từ hàng hóa sàn Xìtẳí kinh doanh trong nước

- Thué GTGT thu lừ hàng hỏa nhập khâu

- Hoàn thuc GTGT

2 Thué tiêu thụ đặc biçt

- Thu é TTĐB thu từ  hàng hỏa sàn xuất trong nưởc

- Thuế TTĐB thu từ  hàng hỏa nhập khâu

- Thuể TTĐB thu từ hàng hóa nhập khâu do cơ  sở  kinh doanh nhập khâu 
tiểp tục bán ra trong nuởc

3 Thue bào vệ mỏi trường

- Thuể BVMT thu từ  hàng hỏa sàn xuất kinh doanh trong nưởc

- Thui HVMT thu từ  hàng hóa nhập khâu

4 Thuc thu nhập doanh nghiçp

5 lime thu nhập cả nhân

6 Thuc tòi nguyên

7 Thuc xuất khẩu, thuc nhập khấu

8 Thuc sử dụng dấỉ nông nghiệp

9 Thuc sử dụng dầt phi nông nghiệp

II Cảc khoản thu từ  phí, lệ phí

10 Lệ phi tnrớc bạ

11 Các loại phi, lệ phi khác

B Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phỉ

1
Thu từ cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyền dơn vị sự nghiệp thành 
công ty co phan, lợi nhuận, lợi nhuận sau Ü1UC, chênh lộch thu, chi của Ngân 
hàng Nhà nước

- Thu từ cơ  cấu vổn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyền đơn vị sự  nghiệp 
thành công tv cô phân

- Thu có tức. lợi nhuận, lợt nhuận sau thuế

- Chênh lệch thu. chi cùa Ngân hàng Nhà nuớc

2 Thu tien cho thuê đất

3 Thu tien sử dụng đầt

4 Thu tiền cho thuc và tien bán nhà ờ thuộc sở hữu nhà nước

5
Thu tien cap quyền khai thác khoáng sản, tải nguyên nước, ticn cap quyền sử 
dụng tần số vô tuyen diçn; thu tiền sử dụng khu vực bien

6 Thu khác

c Thu viện trự

(ì) Bao gồm thu từ các doanh nghiệp do Nhà nuởc nằm giữ 10ơ% vón và các doanh nghiệp (íđ Cừ phần hỏa nhung Nhà nước vần giừ vai trò chủ tíạo.

(2) Các khoán thu lừ doanh nghiệp cỏ nhíì đau tưnttởc ngoài nữm giữ từ 51% \vn diều lệ trở ỉên hoặc cỏ tia sổ thành viên hợp danh là cá nhổn nuớc ngoài dổi với tổ dÛK kinh tế là công ty hợp danh, nhà cung cáp nuởc ngoài.



Đom vị: Tỳ đồng

M ÂU BIÊU SỐ 16

D ự  T O Á N  C H I N G Â N  S Á C H  N H À  N Ư Ớ C  T H E O  c ơ  CÁ U  C H I N Ă M  . . .

STT NỘI DUNG Dự TOÁN NĂM Dự TOÁN NĂM SO SÁNH Dự TOÁN 
NÃM.../DỰTOÁN NĂM 

... (%)

A B 1 2 3=2/1

TỎNG CHI NSNN

I Chi đầu tư  phát triển

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi sổ

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi dự  t rữ  quốc gia

III C hi trả  nợ lãi

IV Chi viện trọ’

V C hi thưòìig  xuyên

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đôi mới sáng tạo và chuyên 
đổi sổ

VI C hi bố sung quỹ dự  t rữ  tài chính

V II Dự phòng NSNN

V III C hi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

IX C ác nhiệm vụ chi khác

4 J i/



Dư NỢ CÔNG, NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA NĂM ...

Đ ơ n  vị: T ỷ  đ ồ n g

MẪU BIÊU SỐ 17

STT NỘI DUNG ƯỚC T H ựC  HIỆN 
NĂM ... D ự  TOÁN NẢM ...

A B 1 2

I N ợ công

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

Trong đó:

1 N ợ Chính phủ

Dư nợ

Tỷ ỉệ so với GDP (%)

2 N ợ được Chính phủ bảo lãnh

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

3 N ợ Chính quyền địa phương

Dư nợ

Tỷ lệ so với GDP (%)

II N ợ nước ngoài của quốc gia

Dư nợ

Tỷ ỉệ so với GDP (%)

ra N ghĩa vụ / C hi t r ả  nợ trự c  tiếp  của 
C h ín h  p h ủ  (1)

Tỷ lệ so với thu NSNN (%)

1 Trả nợ gốc

- Từ nguồn vốn vay

- Từ nguôn thu N SN N  bô tr í trong  
dự toán, tăng thu, dự toán chỉ còn 
lại, kế t d ư

2 Trả nợ lãi (từ NSNN)

Ghi chú:
(1) Đổi với năm hiện hành là ước thực hiện số chi trá nợ; đối với năm dự toán là nghĩa vụ trả nợ.



M ÂU BIỂU  SỐ 18

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐÓI NGUÒN THU, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM .......

Đơn vị: Tỳ đồng

STT NỘI DUNG D ự TOÁN 
NĂM ...

ƯỚC TH ựC HIỆN 
NĂM ...

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI TƯƠNG ĐỎI 
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

Ạ N G Â N  S Á C H  T R U N G  Ư Ơ N G

I Thu NST\V hưởng theo phân cấp

1 Thu thuế , phí và các khoản thu khác

2 Thu từ  nguồn viện trợ

II T ổ n g  chi N ST \V

1 Chi N ST W  theo phân cấp (không kể bổ sung cho N SĐ P)

2 C hi bổ sung cho N SĐ P

- Chi bổ sung càn đoi

- Chi bo sung có mục liêu

III Bội chi NSTYV

B N G Â N  S Á C H  Đ IA  P H Ư Ơ N G

I Tổng thu NSĐP

1 Thu N SĐ P  hưởng theo phân cấp

2 Thu bổ sung từ  N STW

- Thu bổ sung căn đối

- Thu bố sung có mục tiêu

II Tổng chi NSĐP

1 Chi cân đối N SĐ P  theo phân cấp  (không kể bổ sung có m ục tiêu  từ  N ST W )

2 C hi từ  nguồn bổ sung có m ục tiêu của N ST W

III Bội chi NSĐP/Thu NSĐP bố trí trong dự toán để trả nợ gốc (1)

Ghi chú:
(1) Chênh lệch giữa sỗ bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP và số thu NSNN bố trí trong dự toán NSĐP để trà nợ gốc.



M ẦU BIẺU SỎ 19

ĐÁNH GIÁ T H ự C  HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG THEO C ơ  CÁU CHI NĂM ...

Đơn vị: Tỳ đồng

STT NỘI DUNG
D ự  TOÁN 

NĂM ...

CHIA RA ƯỚC 
T H ự C  
HIỆN 

N Ă M ...

CHIA RA SO SÁNH ƯỚC T H ự C  HIỆN/ D ự  
TOÁN NĂM ...(% )

NSTVV NSĐP NSTW NSĐP TỐNG SỐ NSTVV NSĐP

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

T Ó N G  C H I  N S N N

I Chi đầu tư  phát triển
1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

Trong đ ó :

- Chi giáo dục -  đào tạo và dạy nghề

-  Chi khoa học, công nghệ, đoi mới sáng tạo và chuyến 
đổi số

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia
II Chi dự trữ quốc gia
III Chi trà nợ lãi
IV Chi viện trợ
V Chi thường xuyên

Trong đỏ:
- Chi giáo dục -  đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số

VI Chi bỗ sung quỹ dự trữ tài chính
VII Dự phòng NSNN
VIII Chi cài cách tiền lưong, tinh giản biên chế
IX Các nhiệm vụ chi khác



Đ ơn vị: Tỳ đồng

MẢU BIÊU SÓ 20

ĐÁNH GIÁ THỤC HIỆN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH v ự c  NĂM ...

STT NỘI DUNG D ự  TOÁN NÃM ...
ƯỚC T H ựC  HIỆN 

NĂM ...
SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

TỎNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

A CHI BÓ SUNG CÂN ĐÓI CHO NSĐP

B CHI NSTYV THEO LĨN H  v ự c

I Chi đầu tư  phát triển

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

Trong đó:

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học, công nghệ, đồi mới sáng tạo và chuyền đồi số

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi dự trữ quốc gia

III Chi trả nợ lãi

IV Chi viện trợ

V Chi thưòng xuyên

1 Chi quốc phòng

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4 Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đồi số

5 Chi y tể, dân số và gia đình

6 Chi văn hóa thông tin

7 Chi phát thanh, truyền hỉnh, thông tấn

8 Chi thể dục thể thao

9 Chi bảo vệ môi trường

10 Chi các hoạt động kinh tế

11 Chi hoạt động cùa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

12 Chi bảo đảm xã hội

13 Chi thường xuyên khác

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

VII Dự phòng NSNN

VIII Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

IX Các nhiệm vụ chi khác
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ĐÁNII GIÁ CHI NGÂN SÁCII TRUNG ƯƠNG CHO TÌrNG b ộ , c ơ  q ua n  t r u n g  ư ơ n g  
THEO TỪNG NHIÊM v ụ  CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM ...

Đơn vị: Triệu đồng
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ĐÁNH GIÁ THựC HIỆN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIẺN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG
THEO NGUÒN VÓN TRONG NƯỚC, VÓN NƯỚC NGOÀI NĂM ...

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ T T TÊN DƠN VỊ TỎNG SỐ

TRONG ĐÓ

VÓN TRONG NƯỚC VÓN NƯỚC NGOÀI

A B 1=2+3 2 3

TÓNGSỐ

I Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương

1 B ộ , c ơ  q u an  T ru n g  ư ơ n g  . . .

2 B ộ , c ơ  q u an  T ru n g  ư ơ n g  . . .

I I
Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,... thục hiện các nhiệm vụ Nhà nước 
giao
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Đ ơn vị: Triệu đồng

DÁNH GIÁ TIIỤC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, c o  QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH v ự c  NĂM ...

SÓ
TT TÊN DƠN V| TÓNG S ỏ

CHIQUÓC 
PHÒNG

CHI AN NINII VÀ 
TRẬT T ự  AN 

TOÀN XII

CHI GIÁO DỤC - 
ĐÀO TẠO VÀ 
DẠYNGilẺ

CHI KIIOA
HỌC, CÔNG 
NGHỆ, ĐÒI 
MỚI SÁNG 

TẠO VÀ 
CHUYẾN ĐÓI 

SỎ

CHI Y TẾ, DÂN 
SÓ VÀ GIA 

ĐÌNH

CIH VĂN HÓA 
THÔNG TIN

CHI PHÁT 
THANH, 

TRIIYẺN HỈNH, 
THÔNG TẢN

CHI THẺ DỰC 
THẺ TIIAO

CHI BÀO VỆ 
MỎI TRƯƠNG

CHI CÁC 
HOẠT ĐỘNG 

KINH TÉ

CIII HOẠT 
ĐỘNG CỦA C ơ  

QUAN QUẢN 
LÝ NIIÀ NƯỚC, 
ĐÃNG,ĐOÀN 

THẺ

CHI BẢO ĐÀM 
XÃ HỘI

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 
KHẤC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỎNG SỐ

1 C ác Bộ, Cff quan ngang Bộ, cơ quan thuộc C hinh  phủ, cơ  q uan  khác ờ  T rung  ương

1 Bộ, cơ  q u an  Tnmg ương ...

2 Bộ, cơ  quan  Trung ương ...

3 Bộ, cơ  quan  Trungương ...

4

II C hi hỗ trợ  các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân h à n g , . . .  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao



Đơn vị: Triệu đong.
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ĐÁNH G IÁ T H Ụ C  HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...

STT TỈNH, THÀNH PHỐ

D ự TOÁN NĂM ... ƯỚC T H ựC  HIỆN NĂM ... SO SÁNH (%)

TÒNG SÓ

TRONG ĐÓ

TỎNG SỎ

TRONG ĐÓ

TỎNG SỐ

TRONG DÓ

THll NỘI ĐỊA THU TỪ 
DẢII THÔ

THU TỪ 
HOẠT ĐỘNG 

XNK
THU NỘI ĐỊA THU TỪ 

DÀU THÔ

THU TỪ 
HOẠT ĐỘNG 

XNK
THU NỘI ĐỊA THU TỪ 

DẢU THÔ

THU TỪ 
HOẠT DỘNG 

XNK

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9-5/1 10=6/2 11-7/3 12=8/4

TỎNG SỚ

A SỎ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH 
PHỐ TR ựC  THUỘC TRNG ƯƠNG

I Vùng...

1 Địa p h ư ơ n g ...

2 Địa phương ...

... Vùng...

Đ ịa phương ...

Đja p h ư ơ n g ...

B SÓ THU DO B ộ TÀI CHÍNH TRựC TIÉP TÒ CHỨC 
THU
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ĐẢNH GIẢ T H ựC  HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỎ 

T R ự C  THUỘC TRUNG ƯƠNG NẪM...
Dơn vị: Trifu ttoiiR

STT TỈNH, TIIẢNII PHỐ

TÔNG n i u  
NSNN 

TRÊN D|A 
BẢN

THU NỘI 
D|A

CỒM:

TIIUTỨ
dAu t iiổ

THU T ừ  
HOẠT 
DỌN« 
XÚAT, 
NI1ẶP 
KHÁU

GỚM:

TIIU T ừ  
KHU v ự c  

DNNN 
TRUNG 
ƯƠNG 

QUẢN LÝ

n u )  TỨ 
KHU v ự c  
DNNN D|A 
PHƯƠNG 
01'ẢN LÝ

Till) Tứ
K1IU V ực
DOANII 

NGHIỆP CÓ 
VÓN DTNN 

<•)

THU T ứ
KIIU v ự c
KINII TÊ
NGOÀI

QD

TIIUẾ 
T1IU 

NHẬP CẢ 
NHẢN

THUÊ BÃO 
VẸ MÔI 

TRƯỞNG 
TIIIITtr 

MÀNG 
IIỚA 

TRONG 
NƯỚC

n i l ,  LỆ 
Plll

I.Ẹ I'll 1 
TRƯỚC 

BẠ

THUẾ SỬ 
DỤNG 
DAT 

NÔN« 
NGHIỆP

THUÊ SỬ 
DỤNG

dAt p i i i
NÔNG

NGIIIỆP

TIỀN CIIO  
TIIUỄ DAT

TIỄN SlY 
DỤNG 
DAT

TIÉN CIIO 
TIIUÊ VÀ 
TIÊN BẢN 

NHẢ A 
TIIUỘC 
SIINN

n i u  TIÊN CẢP 
QUYẾN KHAI 

TIIẢCK1IOẢNG 
SẢN, TÀI 
NGIỈYÊN 

NƯỚC, TIỀN 
CẢP q u y ê n  Sứ
DỤNG TẢN SÔ 

VỎ TUYÊN 
DIỆN; TIỀN SỬ 

DỤNG KHlỉ 
V ực BIÊN

Till; K11ẢC 
NGÁN 
SẢC1I

T IIU T fr 
QUỸ dAt  

CÔ N G Id l  
VÀT1IU 
IIOA LỢI 

CÔNG SẢN 
KHÁC

TIIU T Ừ
CƠCẢU

VỐN n h a  
NƯỚC TẠI 

DOANII 
NCIIIỆP, 
CIIUYÍN 

BON V | S ự  
NCIIIỆP 
THÀNH 

CÔNG TY 
CÔ PI1ÀN, 
TJ1U t ó  

T ứ r ,  HỢI 
NIIÚẠN 

SAU THUẾ

THU TỨ 
HOẠT 

DỌNG XỔ 
SỔ

CllÊNII 
L Ẹ O IT IIl l  
á l lN C Ã N  
IIẢNG NIIẢ 

NƯỚC

T H U t 
GTGTT1IU 
TỬ1IẢNC 
IIÓA NIIẠP

K llẢ l

THUÊ
XUẢT
KI 1 U

THUÊ
NHẠP
KllÀ ll

T1IUÉ 
T T M in iu  
T Ử IIÀ N G  
HÓA NIIẠP 

KllAl!

n i u í
BV.MT 

T1IUTƯ 
HẢNG 

IIÓA NIIẠP 
KI 1 All

TIU ’ KHÁC

A B l-2<22>23 2-3*4»...*« 3 4 9 c 7 1 9 10 II 12 11 14 15 16 17 11 19 20 11 21 2J-24.1J.,,.
29 24 25 26 27 21 2»

T Ộ M  Ị ộ

A
SÓ  THU TRÊN Đ|A BÀN TỈNH, 
T H À N H  P H Ố  T R Ự C  T 1 IU Ọ C  
TRUNG ƯƠNG

I V ù n * . . .

1 Đi* phưưiig ...

2 Đ ia phương ...

V ù n g . . .

Đ ịa phương ...

B
s ỏ  THU DO B ộ  TẢI CHÍNH TRựC 
TIẾP TỞ CHỨC THỰC HIỆN

(ỉhi chủ:

(!) Các khoản thu từ tioanh nghiệp cỏ nhà đằu tư nước ngoài năm giừ tù 51% vón diều lị Irở lẻn hoậc có (ỉa 30 thành viên hợp danh là cả nhân nước ngoài dổi với lồ chức kinh tỉ là cóng ty hợp danh.



ĐÁNH GIÁ Tllực HIỆN CHI CẨN ĐỚI NGÂN SÁCH TỪNG TĨNH, THÀNH PHỎ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM ..

MÂU B1ẺU SỎ 26 

Đơn vị: Triệu đong

s n TÌNH, THÀNH PHỎ

D ự  TO Á N  C H I N SĐP NĂM  ... Ư Ớ C  T l l ự c  HIÊN  C H I NSĐP NẢM  . . . s o  SA N H  (% )

TỐNG
Số

CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỀN CHI THƯỜNG XUYÊN

TỐNG
SỐ

CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIÈN CHI THƯỜNG XUYÊN

TỐNG
số

CHI ĐÀU TƯ PHẢT TRIẺN CHI TIIƯỞNG XUYÊN

TÒNG
SÓ

TRONG ĐÓ

CHI ĐÀU 
TƯ TỪ 

NGUỔN 
VÓN 

TRONG 
NƯỚC

CHI ĐÀU 
TƯ TỪ 

NGUÒN 
THUXÒ 

SỐ

CHI ĐÀU
TƯ TỪ 
NGIIỔN 

THU 
T1ÉN SỬ 

DỤNG
đ At

BỘI C1II
NSĐP

TỔNG
SÓ

TRONG ĐÓ

TỎNG
SỐ

TRONG ĐỎ

CHI ĐÀU 
TƯ TỪ 

NGUỒN 
VỎN 

TRONG 
NƯỚC

CHI 
ĐÀU TƯ 

TỪ 
NGUỐN 
THUXÒ 

SỎ

CHI ĐÀU 
TƯ TỪ 

NGUÒN 
THU 

TIẾN SỬ 
DỤNG 
OẢT

BỘI CIII
NSĐP

TỎNG
SỔ

TRONG ĐỎ

TỎNG
SỐ

TRONG ĐÓ
CHI 

ĐÀU TƯ 
TỪ 

NGUÒN 
VỎN 

TRONG 
NƯỚC

CHI 
ĐÀU TƯ 

TỪ 
NGUỒN 
TI1U XỎ 

SÒ

CHI ĐÀU 
TƯ TỪ 

NGUỒN 
THU 

TIÊN SỨ 
DỤNG 
ĐÀT

BỘI CHI 
NSĐP

TỔNG
SỐ

TRONG ĐÓ

CHI
CD-ĐT

CHI
K lỉ,
CN,

ĐMST
VÀ

CĐS

CHI GD- 
ĐT

CHI KH, 
CN, 

ĐMST 
VÀ CĐS

CHI
GD-ĐT

CHI
KH,
CN,

ĐMST
VÃ
CDS

CHI
GD-ĐT

CHI 
KH, CN, 
ĐMST 

VÀ CĐS

CIII
GD-ĐT

CHI Kli,
CN, 

ĐMST 
VÀ CĐS

CHI GD- 
ĐT

CHI KH, 
CN. 

ĐMST VÀ
CĐS

\ R 1 2 5 6 7 ■ 9 10 II 12 13 14 15 II 19 20 21 22 2J 24 25 26 3! 32 35 y> 57 M 39 40 41 43 4Ï

TỐNG SÓ

1 V ùng...

1

2

Địa phương ..

Đi* phương .

3

4

Vùng...

Địa phương ..
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TÌNH HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 
NGOÀI NGÂN SÁCH DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ NĂM ...

Đơn vị: Triệu đổng

STT TÊN QUỸ

DƯ NGUÒN 
ĐÉN 31/12/... 
(năm trưóc) 

(1)

KÉ HOẠCH NĂM ... ƯỚC TH ỤC HIỆN NĂM ...

DƯNGUÒN 
ĐÉN 31/12/... 

(năm hiện 
hành)

(1)

TÓNG NGUỒN VÓN PHÁT 
SINH TRONG NĂM 

(2)

TÓNG SỬ 
DỤNG 

NGUÒN 
VON 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGUÒN
TRONG

NĂM

TỎNG NGUÒN VỐN PHÁT 
SINH TRONG NĂM 

(2)

TỎNG SỬ 
DỤNG 

NGUÒN 
VON 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGUÒN
TRONG

NĂMTÓNGSÓ

TRONG ĐÓ: 
HỎ TRỢ TỪ 

NSTVV 
(nếu có)

TỎNG SÓ

TRONG ĐÓ: 
HỎ TRỢ TỪ 

NSTVV 
(nếu có)

A B 1 2 o3 4 5=1+2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 Q uỹ...

2 Quỹ ...
3 Quỹ...
4

T ổng số

Ghi chú:
(1) Đối với các quỹ Bào hiếm (bảo hiểm xã hội, bào hiểm y  tế, bào hiểm thất nghiệp) là số dư Quỹ.
(2) - Đối với các quỹ Bào hiểm: phạm vi bao gồm thu tiền đóng bào hiểm xã hội, bào hiểm y  tế, bào hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu từ hoạt động đầu tư quỹ và tiền lãi phát sinh
trên các tời khoản phàn ánh thu, chỉ theo quy định cùa Chính phù về cơ chế tài chính.

- Đối với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm vốn thu hồi nợ vay, ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động, đóng góp cùa các 10 chức, cá nhân, thu tài chính Quỹ.
(3) - Đối với các quỹ Bào hiểm: phạm vi bao gồm chi trà chế độ bào hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bào hiểm thất nghiệp; chi tổ chức hoạt động bào hiểm xã hội, bào hiếm thất nghiệp, báo hiếm
y  tế.

- Dối với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm giài ngân cho vay; sử dụng vốn thực hiện các nhiệm vụ (hỗ trợ lãi suất, tài trợ không hocrn lại và các nhiệm vụ khác), chi tài chính Quỹ, bao gồm 
cà chênh ¡ệch thu /ớn hơn chi Quỹ và sử dụng vốn khác (nếu có).
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU DỊCH v ụ  CỦA ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP CÔNG NĂM ... 
(KHÔNG BAO GÒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Tý đồng

SỔTT TÊN ĐƠN VỊ KÊ HOẠCH 
NĂM...

ƯỚC THỰC HIỆN 
NĂM... SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

TỎNG SÓ

1 Các đơn vị do Trung ưong quản lý

Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y  tế

2 Các đ ơ n  vị d o  đ ịa  p h ư o n g  q u ả n  lý

Trong đỏ:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y tế
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Đơn vị: Tỳ đồng

CÂN ĐỐI NGUÒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM.......(ỉ)

STT N Ộ I DUNG
D ự  TOÁN  

NĂM ...
(hiện hành)

ƯỚC T H ự C  
HIỆN N Ă M ...

(hiện hành)

D ự  TOÁN  
NĂM  .. .

SO SÁNH (%)

A B 1 2 3 4

A NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG

I Thu NSTVV hưởng theo phân cấp

1 Thu thuế, phí và các khoản thu khác

2 Thu từ nguồn viện ư ợ

II Tổng chi NSTVV
1 Chi NSTW  theo phân cấp (không kể bồ sung cho N SĐP)

2 Chi bổ sung cho NSĐP

- Chi bổ sung cân đồi

- Chi bổ sung có mục tiêu

III Bội chi NSTW

B NGÂN SÁCH ĐIA PHƯONG

I Tổng thu NSĐP

1 Thu N SĐ P hường theo phân cấp

2 Thu bổ sung từ NSTW

- Thu bổ sung cân đoi

- Thu bo sung có mục tiêu

II Tổng chi NSĐP

1
Chi cân đối NSĐP theo phân cấp (không ké bổ sung có mục tiêu từ 
NSTW )

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

III Bội chi NSĐP/Thu NSĐP bố trí trong dự toán để trả nợ gốc (2)

1 Bội chi của các địa phương có bội chi NSĐP

2 Thu NSĐP bố ưí trong dự toán để trả nợ gốc

Ghi chú:
(!)  K hi trình Quốc hội dự  thào N ghị quyết về dự  toán NSNN, chi bao gồm  các chi tiêu tại các cột A, B&3;

(2) Chênh lệch giữa số  bội chi cùa các địa phương có bội chi NSĐP và sổ  thu NSĐ P bổ trí trong d ự  toán NSĐP để trả nợ gốc.



Đơn vị: Triệu đong.

MẦU BIÉU SÓ 30

DỤ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...

STT TÌNH, THÀNH PHÓ

ƯỚC T H ựC  HIỆN NĂM ... D ự  TOÁN NĂM ... SO SÁNH (%)

TÒNG SỎ

TRONG ĐÓ

TỎNG SỐ

TRONG DÓ

TỎNG SÓ

TRONG ĐÓ

THU NỘI DỊA THU TỪ 
DÀU THÔ

THU TỪ  
HOẠT ĐỘNG 

XNK
THU NỘI ĐỊA TIIU TỪ 

DÀII TIIỎ

THU TỪ 
HOẠT ĐỘNG 

XNK

THU NỌI 
ĐỊA

THU TỪ 
DÀlỉ THỒ

THU TỪ 
HOẠT ĐỘNG 

XNK

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9-5/1 10=6/2 11=7/3 12=8/4

TỎNG SỎ

A SỐ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC 
THUỘC TRUNG ƯƠNG

I Vùng ...

1 Địa phương...

2 Địa phương ...

3

Vùng ...

Địa phương ...

B SỎ THU DO BỌ TÀI CHÍNH TRựC TIÉP TỎ CHỨC 
THU
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D ự  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN Đ|A BÀN TĨNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NẢM...

Dơn vị: Triệu dóng

STT TÌNH, TIIẢNIl P l lồ

TÓNG T ill1 
NSNN 

TRẾN D|A 
BẢN

THU NỘI 
n |A

CÔM:

THU TỪ 
DÀII T llỏ

THU TỪ 
1IOẠT
ĐỘNC
x ÙAt ,
NHẬP
KllÂlỉ

CỒM:

TIIU TỬ 
K llll V ự c  

DNNN 
THUNG 
ƯƠNG 

QUÁN LÝ

TJ1II TỪ 
K ill’ V ự c  
DNNN D|A 
PHƯƠNG 
QUĂN LÝ

THƯ TỨ
KIIU Vực

DOANH 
NGHIỆP c ó  
VÓN DTNN 

(!)

TIIU T ừ
KHU Vực
KINH TẾ 
NGOÀI

o n

THUÊ 
THU 

NHẶT CẢ 
NHẰN

THUÊ BÁO 
VỆ MỎI 

TRƯỜNG 
THU TỨ 

HẢNG HỎA 
TRONG 
NƯỚC

Fill. 1.Ệ 
r n t

1 1 n i l  
TRƯỚC 

DẠ

THUẾ SỬ 
DỤNG 
DÀT 

NÔNG 
NÍỈIIIẸP

TIIUÊ SỨ 
DỤNG DẮT 
p in  NÔN<; 

N < m ifp

TIÊN C1IO 
THUẾ DẢT

TIÊN
SỬ

DỤNG
DẮT

TIỀN a i o  
THUÊ VÀ 
TIÊN BẢN 

NIIÁ Ở 
THUỘC 
S1INN

THU TIỀN CẲP 
QUYÊN KHAI 

TIIẢ Í'  KHOẢNG
SẢN. TẢI 

NGUYỀN NƯỚC, 
TIÍ.N CẢI' 

QUYỀN s ứ  
DỤNG TÀN s ó  

VỎ TUYÊN 
DIẸN; TIẾN s ứ  

DỤNG KHU V ự c  
BIÊN

THU KHẮC 
NGÂN SẤC1I

THU TỪ 
0 1 IV DẢT 

CỜKG l c i l  
VA TIIU 
IIOA I.ỢI 

CÔNC SAN 
K1IẢC

THU T ứ  C ơ  
CẢU VỎN 
N1IẢ NƯỚC 
TẠI DOANII 

NGHIỆP, 
CHUVtM 

DƠN V | SỰ 
NGHIỆP 
THẢNII 

OÔNG TV 
( ứ  PIIÀN, 
THU C ủ  

TỨC.I.Ợ1 
NHUẬN SAU 

THUẾ

T lll l  TỪ 
HOẠT 

l>ỘNC XÓ 
SÒ

CHÊNH 
LậC II TIU' 
CHI NGÂN 
IIẢNG NIIẢ

NƯỚC

THUẾ 
GTCT T llll 
T ừ  HẢNG 
HÓA NIIẠP 

KIIẢV

THUÊ
XUẮT
KHẤU

TIIUÊ
NHẬP
KI1ẢU

thuA
T T nn  TIIƯ 
T ừ  HẢNG 
I1ÓA NHẬP 

KHẢI'

THUÊ 
BVMT 

THU TỬ 
iiA n g  

HỎA NIIẠP 
K11 M

THU
KHẮC

A B 1-2*22-23 -21 J 4 5 6 7 I 9 10 II 12 13 14 H 16 17 II 19 20 J | 22 23-24*25*...» 24 25 » 27 21 »

T Ỏ N G  SỎ

A
SÓ  T H U  T R Ê N  Đ |A  BÀ N  T ỈN H , 
T R À N H  P H Ỏ  T R ự C  T H U Ộ C  
T R U N G  Ư Ơ N G

I V ù n * .. .
-----------------

1 Dịa phương

2 D ịa phương .

Vùng...
D|a phương .

B SỐ T H U  DO BỌ  T Á I C H ÍN H  T R Ự C  
T IẾ P  T Ỏ  C H Ứ C  T H U

1

11

(!) Các khoán thu từ doanh nghiệp có nhù diu tư nước ngoài nằm giữ từ 51% vốn Jưu lị trở lẻn hoặc có da sổ thành viên hợp danh lù cà nhân nước ngoài dổi với lồ chức kinh tế là cóng ty hợp (icaìii.

1
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D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG THEO C ơ CÁU CHI NĂM ... (ỉ)

Đơn vị: Tỷ đồng

SÓ TT NỘI DUNG NSNN
CHIA RA

NSTW NSĐP

A B 1=2+3 2 3
TỒNG CHI NSNN

I Chi đầu tư  phát triển

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực
Trong đó:

- Chi giảo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đoi mới sáng tạo và chuyển 
đôi sổ

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi d ự  t rữ  quốc gia

III Chi t rả  nự lãi

IV Chi viện t rự

V Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi giảo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đoi so

VI Chi bổ sung quỹ d ự  t r ữ  tài chính

VII D ự phòng NSNN

V III Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

IX Các nhiệm vụ chi khác

Ghi chú:

(1) Khi trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết vể dự toán NSNN không bao gồm chỉ tiêu về chi giáo dục - đào tạo 
và dạy nghề và chỉ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đỗi số.
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Đơn vị: Tỷ đồng

D ự  TO Á N  C H I NGÂN SÁ CH  TR U N G  Ư Ơ N G  T H E O  LĨN H  vực NĂM ... (1)

STT NỘI DUNG D ự  TOÁN

TỎNG CHI NSTVV
A CHI BỎ SUNG CÂN ĐÓI CHO NSĐP

B CHI NSTW THEO LĨNH vực
I Chi đầu tư  phát triển

1 Chi đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực

Trong đỏ:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.2 Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sổ

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II Chi dự trữ  quốc gia

III Chi trả  nợ lãi

IV Chi viện trọ’

V Chỉ thường xuyên

1 Chi quốc phòng

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4 Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

5 Chi y tế, dân số và gia đình

6 Chi văn hóa thông tin

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8 Chi thể dục thể thao

9 Chi bảo vệ môi trường

10 Chi các hoạt động kinh tế
11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

12 Chi bảo đảm xã hội

13 Chi thường xuyên khác

VI Chi bố sung quỹ dự trữ  tài chính

VII Dự phòng ngân sách trung ương

VIII Chi cải cách tiền luong, tinh giản biên chế

IX Các nhiệm vụ chi khác

Ghi chủ:

(1) Khi trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về phân bổ NSTW  không bao gồm chỉ tiêu tại các dòng 1.1 và 1.2 mục I, chi 
tiêu từ dòng 1 đến dòng 13 tại mục V.



DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CIIO TỪNG b ộ , c ơ  quan  t r u n g  ư ơng
THEO TỬNG NHIỆM v ụ  CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM ...

MẢU BIẺU SỎ 34 

Đơn vị: Triệu đồng

SÓTT TÊN ĐƠN VỊ

TỎNG SỔ CHI (KỂ 
CÀ CHI BẤNG 

NGUỎN VAY NỢ, 
VIỆN TRỢ)

CHI ĐÂU TƯ 
PHẤT TRIÉN 
(KHÔNG KẺ 

CHƯƠNG TRÌNH 
MTQG)

CHI D ự  TRỬ 
QUỎC GIA

CHI TRÁ NỢ 
LẢI

CHI VIỆN 
TRỢ

CHI THƯỞNG 
XUYÊN 

(KHỔNG KÉ 
CHƯƠNG TRÌNH 

MTQG)

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CẢI 
CÁCH TIÊN 

LƯƠNG

D ự PHÒNG 
NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNGTỎNG SỎ
CHI ĐÀU TƯ 
PHÁT TRIẺN

CHI THƯỜNG 
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 !

TỎ N G  SÓ

I C ác Bộ, CO'quan ngang Bộ, cơ q u an  thuộc C hính  phủ, cơ quan  khác ở T ru n g  ưong

1 Bộ, cơ quan Trung ương ...

2 Bộ, cơ quan Trung ương ...

3 Bộ, cơ quan Trung ương ...

4

------------------

II Chi hỗ trọ 'các  Tập (loàn kinh tế, các 'l ổng công ty, các ngân h àn g ,... thực liiện các nhiệm  vụ Nhà nưóc giao

III Chi bổ sung có mục ticu từ  NST\V cho NSĐP

IV D ự toán  chi dầu tư  phát tr iển  chưa phân  bổ chi tiết

V D ự toán  chi thường xuyên chưa phân bổ clii tiết

VI C hi d ự  t r ữ  quốc gia chưa phân  bổ chi tiết

VII Chi trả  nọ‘ lãi, chi viện trọ ’ chưa phân bổ chi tiết

VIII Chi cải cách tiền lirong, tinh giản biên chế

IX Dự phòng ngân sách trung ưoìig
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Đơn vị: Triệu đồng

D ự TOÁN CHI ĐẢU T ư  PHÁT TRIẺN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TÙttG BỘ, c o  QUAN TRUNG ƯƠNG NẪM ...

SỎ
T T

T Ê N  ĐƠN VỊ TỎ N G  SỎ

T R O N G  ĐÓ:

C H I T I ÉT  T H E O  02 L ĨN H  vực C H I T I É T  T H E O  c ơ  CÁU VỐN

C H I G IÁ O  DỤC - ĐÀO 
TẠ O  VÀ DẠ Y N G H È

C III KHOA IIỌ C , CÔNG 
N G H Ệ, ĐỎI M Ớ I SÁNG 

T Ạ O  VÀ CHU YẺN ĐỎI SÓ
VỐN T R O N G  N Ư Ớ C VÓN N Ư Ớ C  NGOÀI

A B 1 2 3 4 5

TỎ N G  SÓ

I
Các Bộ, cơ q uan  ngang Bộ, CO’ quan thuộc C hính  p hủ , cơ  quan khác ở T ru n g  ương

1 Bộ, cơ quan Trung ưưng ...

2 Bộ, cơ quan Trung ương ...

3 Bộ, cơ quan Trung ương ...

4

II Chỉ hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tỏng công ty, các ngân hàng,... thực hiện các 
nhiệm  vụ N hà nước giao
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Đơn vị: Triệu đồng

Dự TOÁN CIII THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH v ự c  NĂM ... (ì)

s ô
TT TỄN DƠN V| TỐNG SÔ

CHIQU ỎC 
P1IÒNG

CHI AN NINH 
VÀ TRẬT T ự  
AN TOÁN XH

CHI GIÁO DỤC 
ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHÈ

CHI KHOA 
HỌC, CÔNG 
NGHỆ, ĐỚI 

MỚI SẢNG TẠO 
VÀ CHUYẾN 

ĐỔI SỚ

CHI V TẺ, 
DẰN SÓ VÃ 
GIA ĐÌNH

CHI VẢN IIỎA 
THÔNG TIN

CIII PilÁT 
THANH, TRUVẺN 

HÌNH, THÔNG 
TẢN

C lll TI1Ẻ 
DỤC THẺ 

THAO

CHI BÁO v ậ  
MỎI TRƯƠNG

CHI CẢC 
HOẠT ĐỘNG 

KJNII TÉ

TRONG ĐÓ
CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA C ơ  
QUAN QUÂN 

LÝ NIIÀ NƯỚC, 
ĐẢNG, ĐOÁN 

THẺ

CHI BÀO 
ĐÀM XÃ llộ l

CHI THƯỜNG 
XUYÊN 
KHÁCCIII GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 
NGHIỆP, LÂM 

NGHIỆP, THỦY 
LỢI, THỦY SÂN

A B ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG S Ò

I Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, c ơ  quan thuộc C h ín h  phủ, cư quan khác ờ  Trung ưoìig

1 B ộ, c ơ  quan  T ru n g  ư ơ n g ...

2 B ộ, cơ  quan T ru n g  ương...

3 B ộ, cơ  quan T ru n g  ương...

4

II Chi hỗ t rợ  các Tập đoàn kinh tc, các Tổng công ty, các ngân h à n g ,. ..  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao

Ghi chú:

(1) Khi trình Quốc hội dự thào Nghị quyết về phân bố NSTtV chi giữ  lại g iữ  lại các cột A, B v à  ì.
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D ự  T O Á N  C H I C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M Ụ C  T IÊ U  Q U Ó C  G IA  CỦ A  TỪlNG b ộ , c ơ  q u a n  t r ư n g  ư ơ n g  
VÀ TỪ N G  T ỈN H , T H À N H  PH Ó  T R Ụ C  T H U Ộ C  T R U N G  Ư Ơ N G  N ĂM  .. .

Dơn vị: Triệu đồng
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D ự  TOÁN T H U , C H I CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH Đ |A  PH Ư Ơ N G ; TỶ  LỆ PHẢN TRẪM  (% ) PHÂN CHIA 
ĐỐI VỚI CÁC KH O Ả N  TH U  PHÂN CHIA VÀ SỐ  BỐ SUNG CẰN DỐI T Ừ  NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

C H O  NGÂN SÁCH ĐỊA PH Ư Ơ N G  NĂM  ...

(D ùng cho n ỉm  xức định J ố  bồ sung cân  đối)

t)an vị: Triệu đóng

CHIA RA

s ò  r r TỈNH, THÀNH PHỔ
TÒNG TI ÍU

n i u  NSDP 
DƯỢC TI IU NSDP

T1IUÊ T in) NllẠP DOAMI NGIIlÊr TIỈƯÊ TI IU NIIẶP CA NIIẢN TlfưẾ TIÊU T1ÍỤ DẠC BlpT TIIUÊ BẢO V ị  MÔI TRƯỜNG
n i u  TIẾN CẢP q u y ê n  KIIAI THẮC 
KHOẢN« SẢN. TẢI NGUYÊN NƯỚC 
DO C ơ QUAN TRUNG ƯƠNG CẤP

T l iu t  GTCT (J0% NSĐP 
DƯỢC IIỪỞNG) THU TIỀN SỪ DỤNG DẮT n i u  TIÊN TIỈUÊ DẢT Sỏ Bỏ SƯNG 

CÂN Dỏl T ử

a n  CẢN 
DỔINSDP 

TlNll SỎ Bỏ n ọ m i i

TIIU NSDP 
BỎTRl 
THONG

Dự

a u  CẢN
DỐI NSDP

DỊA BẢN T1IKO f h Ãn  
Cấp

D irợc
mrỞNG

100% tỏ n c ;  SỎ 
nú

TỶ LỆ m ấ u  
TIẾT PHẢN 
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG (%)

PIIẢN
NSDP
DƯỢC

HƯỞNG

TỎNG SỎ 
THU

TỶ LỆ DIẾU 
TIẾT PIIẢN 
NSĐP DƯỢC 
IIƯỞNG (ỷ.)

P1LÌN
NSDP
DƯỢC

IIƯỞSG

TỎNCỈ Sỏ 
TI IU

TỶ t.£ DIẾU 
TIẾT P1IẢN 
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG (%)

PIIẢN
NSĐP
DƯỢC

1IƯỞNG

TỎNG SỔ 
n iu

TỶ Lg DIẾU 
TIẾT rnA N  
NSDP DƯỢC 
11ƯỞNC(%)

PllẢN
NSDP
DƯỢC

1IƯỞNG

TỒNG Sỏ 
TIIƯ

TỶ LỆ DIỀU 
TIẾT PIIẢN 
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG (%)

PIIẢN
N3DP
DƯỢC

HƯÒNG

TỶ TRỌNG 
P1IẢN NSOP

D ược
IIƯỞNG

PIIẢN
NSDP
Dược:

IIƯỞNG

TỎNG Sỏ 
THU

TỶ L$ DIẾir 
TIÊT PIIẢN 
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG <%)

PIIẢN
NSDP
D ược

IIƯỞNG

TỔNG Số
TRU

TỶ l.f. DIẾU 
TIỂTPIIẲN 
NSDP DƯỢC 
I1ƯỞNG (%)

PIIẢN
NSDP
D ược

HƯỞNG

NSTW C1IO 
NSDP

DỔI T ử 
NSTW CIIO 

NSDI*

NSĐP DỀ 
TRÀ NỢ 

GỎC

BỘI a u  
NSDP

A B 1
2 "3*6 ‘9« 12* 
15*18*20*23 

♦26
3 4 5 6-4x5 7 s 9-7x8 10 11 12-10x11 13 14 15-13x14 16 17 18-16x17 19 20 21 22 23-21x22 24 25 26-24x25 27 21-2*27 29 30

31"28*29- 
30

T ộ p iọ  5 0

1 v * m „ .

1 Din phuưng ..

2 Địa phương ...

3

V ù n g ...

Địa phuong .
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D ự  TOẤN TH U , C H I CÂN ĐÓI NGÂN SẢCH ĐịA PH Ư Ơ N G ; T Ỷ  L Ệ  PHÀN TRẪM  (•/.) PHÂN CHIA 
ĐỐI VỚI CẢC K H O Ả N  TH U  PHÂN CHIA VÀ SỎ BỎ SUNG CÂN ĐỐI T Ừ  NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

C H O  NGÂN SÁCH Đ |A  PHƯ Ơ N G  NẪM .. .

(D ùng cho c ic  n ỉn i không x ic  đ ịnh  số bẳ sung cân đói)

£km vị: Triệu đồng

SÓTT TÌN1I, T1IẢN1I P llổ

TỔNG 
n n i  NSNN 
TRÊN ĐỊA 

BẢN

TIIƯNSDP
Dược

IIƯỞNG
T1IKOPIIẲN

CẤP

CHIA RA

Sỏ Bỏ 
SUNG CẢ.N 

DỔI TỪ
n s t w c iio

NSĐP

8ỔBỔ 
SUNG 
T llự c  

lllf.N CẢI 
CẢCII 
TIÊN 

LƯƠNG

TI lư  
CIIƯYỀN 
NGltỏN 

NÁM 
TRƯỚC 

CIIUYỂN 
SANG

TỎNG a u  
CẢN DỔI 

NSDP

DỘI Clll
N8DP

TI ru NSDP 
» ỏ  TRl 
TRONG 

DựTOẢN 
NSDP ĐÊ 
TRÀ NỢ 

GÓC

TỔNG Clll 
CÁN Dỏ! 

NSDP BAO
GÔM BỌI 
a u  NSDP

T1IƯ NSĐP 
D ược

IIƯỞNG
100%

T11ƯẾ T1IU NIIẠP DOANH NGHIỆT THUẾ TI IU N1IẠP CẢ NIIẢN TIIƯÊ TIỀU TIIỤ ĐẠC Bl£T TIIUỀ BÀO VỆ MÔI TRƯỞNG
T int TIÊN CẢP q u y ê n  k i u i  t iiả c  
KIIOẢNG SẢN. TẢI NGUYÊN NƯỚC 
DO C ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG CẤP

T1IƯÉ CTCT (30V. NSDP 
DƯỢC HƯỞNG) SAU 

IIOẢNTIIƯỂ
TI rư TIỀN SỬ DỤNG DẢT TIIƯ TIỀN T1IƯÊ DẮT

TỔNG SỎ 
TIIƯ

TỶ L£ Đlfcư 
TIÊTPIIẢN 
NSDP DƯỢC 
IIƯỞNG (%)

PIIẢN nsdp 
Dư ợ c  

IIƯỞNG

TÔNG Sỏ
nn>

TỶ LỆ DIỀU 
TIÊT PIIẢN 
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG (%)

PIIẢN NSDP 
DƯỢC 

IIƯỞNG

TỎNG SỔ 
THƯ

TỶ Lg DIỀU 
TIÊTPltÀN 
NSDP DƯỢC 
IIƯỞNC (%)

1*1 U n nsdp 
Đư ợ c

IIƯỞNG

TỒNG Sỏ 
TI lư

TỶ LỆ DIỀU 
T1ỀT P1IẢN 
NSDP DƯỢC 
IIƯỞNG (•/.)

PIIẢN nsdp 
Dư ợ c

11ƯỞNC.

TỎNG Sỏ 
TI lư

TỶ L£ DIÊU 
TIẾT PIIẢN 
NSDP DƯỢC 
ltưỞNG (%)

p iiAn  nsđp 
Dư ợ c

1IƯỞNG

TỶ !.£(%> 
PIIẢN NSDP 

DƯỢC 
IIƯỞNC

P1ỈẢN NSDP 
Dirợc

IIƯỞNG

TỎNG SỎ 
TI IU

TỶ i.£ DIÊU 
TIẾT PIIẰN
NSDP DƯỢC 
IIƯỞNG (•/•)

PIIÀN NSDP 
DƯỢC 

HƯỞNG

TÔNG Sổ
n i u

TỶ L ị  Diírn 
T1ÊT PIIẢN
NSDP DƯỢC 
HƯỞNG (%)

PIIẢN nsdp 
Dư ợ c

HƯỞNG

A Đ 1
2“3+6*9»12* 
15*18«20*23 

♦26
3 4 ỉ 6-4x5 7 t 9-7x8 10 II 12-10x11 13 14 15-13x14 16 17 18-16x17 19 20 21 22 23-21x22 24 25 26-24x25 27 28 29

30-2*27*2
8*29 31 32

33-30*31-
32

I

T Ò N G  SÒ

V ù n g ...

1 Din p h u ơ n g ..

2 Địa phương ...

3

V ù n g ...

I)ịa phương...



Đ ơ n vị: T riệu  đ ồ n g

MẢƯ BIỂU SỐ 40

D ự  T O Á N  C H I C Â N  Đ Ó I N G Â N  SÁ CH  Đ ỊA  P H Ư Ơ N G  T Ừ N G  T ỈN H , T H À N H  P H Ó  T R ự C  T H U Ộ C  T R U N G  Ư Ơ N G  N Ẩ M  ...
(D ùng  cho năm  xác đ ịn h  số bổ sung  cân đối)

S T T T ÌN H , T H À N H  P H Ổ
TỎNG C H I CÂN 

ĐỎI NSĐP

CH I ĐẢU T Ư  PH Á T TRIẺN  (BAO G Ò M  C H I TRÀ  NỢ LẢI) C H I THƯỜNG XUYÊN

CH I BỎ
SUNG QUỸ 

D ự  TR Ử  
TÀI CHÍNH

D ự  PHÒNG 
NGÂN SÁCH

TỎ N G  SỐ

TRONG Đỏ
CHI ĐÀU TƯ 
XDCB VỔN 

TRONG NƯỚC 
(1)

CHI ĐÀU TƯ TỪ  
NGUỒN THU 

XỔ SỔ

CHI ĐÀU TƯ  TỪ  
NGUỒN THU 

TIỀN SỬ  DỤNG 
ĐÂT

CHI ĐÀU TƯ TỪ  NGUỒN 
THU Cơ CÂU VỎN NHÀ 

NƯỚC TẠI DOANH 
NGHIỆP, CHUYẾN ĐVSN 

THÀNH CÔNG TY c ỏ  
PHÀN

CHI ĐÂU TƯ  TỪ 
NGUỒN BỘI 
CHINSĐP

TỐNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GD-ĐT
CHI KH.CN, 
ĐMST, CĐS

CHI GD-ĐT
CHI KH.CN, 
ĐMST, CĐS

A B 1=2+10+13+14 2=5+6+7+8+9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13' 14

TỎNG SÓ

I Vùng ...

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

... Vùng ...

Địa phương ...

Ghi chú:
(1) Đ ã  g iả m  trừ  trà n ợ  gổc.



Dự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM .

(Dùng cho các năm không xác định số bổ sung cân đối)

MÂU BIÉU SỔ 41 

Đơn vị: Triệu đồng

S T T T ÌN H , T H À N H  P H Ó
TỎNG CHI CÂN 

ĐÓI NSĐP

CHI TẠO 
NGUỒN T l lự c  

HIỆN CCTL

C H I ĐÀU T Ư  P H Á T  T R IẺ N C H I T H Ư Ờ N G  XUYÊN

C H IT R Ả  
N Ợ  L Ả I

C H I BỎ 
SUNG QUỸ 

D ự  T R Ử  T À I 
C H ÍN H

D ự P H Ò N G  
N G Â N  SÁCHTÒ N G  SÓ

T R O N G  ĐÓ

C H I ĐÀU T Ư  
X D C B  V Ố N  

T R O N G  N Ư Ớ C  

( i )

C H I ĐÀU T Ư  
T Ừ  N G U Ồ N  
T H U  X Ỏ  SỐ

C H IĐ Ả U  T Ư  
T Ừ  N G U Ồ N  
TH U  T IÈ N  
SỬ  DỤNG 

DẮT

C H I Đ Ả Ư T Ư T Ừ  
N G U Ồ N T H U  C ơ  
CÁU V Ố N  NHÀ 

N Ư Ớ C  T Ạ I DOA NH 
N G H IỆ P , C H U Y ỀN  

ĐVSN T H À N H  C Ô N G  
T Y  C Ỏ  PH Ả N

C H IĐ Ả U  
T ư  T Ừ  

N G U Ò N B Ộ I 
C H IN S Đ P

T Ỏ N G  SỚ

T R O N G  ĐÓ

C H I G D -Đ T
C H I K H .C N , 

ĐM ST VÀ C Đ S
C H I G D -Đ T

C H I 
K H ,C N , 

Đ M ST  VÀ
CĐS

A B l»2+3+ l1+14+15+ 
16 2 3-6+7+8+9+10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỎNG SÓ

I Vùng ...

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

Vùng ...

Địa phương...

Ghi chú:

(1) Đã giảm tn'{ trà nợ gốc.



MÀU BIÊU SÓ 42

______________________________________________________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng

D ự TOÁN CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH
PHÓ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM...

STT TỈNH, THÀNH PHÔ TỔNG SỐ

BỎ SUNG VỐN ĐÀU 
TƯ  ĐẺ TH ựC H IỆ N  

CÁC CHƯƠNG  
TRÌNH MỤC TIÊU, 

NHIỆM VỤ

BÓ SUNG VÓN S ự  
NGHIỆP ĐẺ THỰC 

HIỆN CÁC CHÉ Đ ộ , 
CHÍNH SÁCH VÀ 
NHIỆM VỤ THEO 

QUY ĐỊNH

BỎ SUNG THỰC 
HIỆN CÁC CHƯƠNG  

TRÌNH MỤC TIÊU 
QUÓC GIA

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỎNG SÓ

I Vùng ...

1 Địa phương ...

2 Địa p h ư ơ n g ...

3

Vùng ...

Địa phương ...



MÂU BIÊU SỔ 43

Đơn vị: Triệu đồng

Dự TOÁN CHI BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU VÓN s ự  NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG ĐẺ THỰC HIỆN CÁC CHÉ ĐỘ, NHIỆM v ụ  VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM ...

s
T
T

TỈNH, THÀNII PHỐ TÒNG SỐ VÓN NGOÀI 
NƯỚC

VỐN TRONG 
NƯỚC

CHÍNH 
SÁCH A

C H Í N H  
SÁCH B ...

A B 1 2 3 4 5 6 7

T Ó N G SÓ

I Vùng ...

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

... Vùng ...

Địa phương...



MÂU BIÊU SỐ 44

Dự TOÁN BÓ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN ĐẦU T ư TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NÃM ...

Đơn vị: Triệu đẳng

STT TỈNH, THÀNH PHÓ

TỔNG SỐ

TÒNG SỐ VÓN TRONG 
NƯỚC VÓN NGOÀI NƯỚC

A B 1 2 3

TỔNG SÓ

I Vùng ...

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

Vùng ...

Địa phương ...



(Dùng cho năm xác định sé bổ sung cân đối)
D ơ n vị: T riệu  đ ồ n g

MÃU BIÊU SỐ 45

D ự  T O Á N  C H I N G Â N  SÁCH Đ ỊA  PH Ư Ơ N G  C Ủ A  TỪ N G  T ỈN H , TH À N H  P H Ố  T R ự C  T H U Ộ C  T R U N G  Ư Ơ N G  N Ă M .............

STT TĨNH, THÀNH PHÓ
A. TỔNG CHĨ 
NGÂN SÁCH 
Đ|A PHƯƠNG

TỎNG CHI 
CÂN ĐÓI 

NGÂN SÁCH 
Đ|A PHƯƠNG

CHI DẢU TƯ PHẢT TRI ẺN (BAO CỒM CHI TRẢ NỢ LẢI) CHI THƯỜNG XUYÊN

CHI BỔ
SUNG
QUỸ
DTTC

D ự
PHÒNG
NGÂN
SẢCH

CHI TỪNGUỒN 
BÒ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU

TRONG ĐÓ:

B. THU NSĐP 
TRONG Dự 
TOẤN NSĐP 
ĐÈ TRÀ NỢ 

CỚC
TỔNG SÔ

TRONG ĐÓ:

CHI ĐÀU TƯ 
XDCB VỐN 

TRONG 
NƯỚC (1)

CHIĐẢUTƯ 
TỬNGUÔN 
THU TIỀN 

SD ĐÀT

CHI ĐẢUTƯ 
TỪNGUỒN 
THU XỒ SỐ

CHI Đ \u  T ư  
TỪNGUỒN 

THU C ơ  CÀU 
VỎN NHÀ 
NƯỚC TẠI 

DOANH 
NGHIỆP, 

CHUYÊN ĐVSN 
THÀNH CÔNG 
TY CÔ PHẢN

BỘI CHI 
NSĐP TỔNG SÔ

TRONG ĐÓ:
BÔ SUNG 

VỐN ĐẢUTƯ 
ĐÊTHựC 
HIỆN c À c  
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU, 

NHIỆM VỤ

Bổ SUNG 
VÔN SN 

THỰC HIỆN 
CẮC CHÊ 

ĐỌ, CHÍNH 
SẢCH

BỔ SƯNG 
THựC HIỆN 

CHƯƠNG 
TRÌNH 
MTQG

CHI GD-ĐT

CHI KHOA 
HỌC, CÔNG 
NGHỆ, ĐỔI 
MỚI SẢNG 

TẠO VÀ 
CHUYÊN 
ĐỔI SỚ

CHI GIẢO 
DỤC - ĐÀO 

TẠO

CHI KHOA 
HỌC, CÔNG 
NGHỆ, DỔI 
MỚI SẢNG 

TẠO VÀ 
CHUYẾN ĐÔI 

SỎ

A B 1=2+16
2=3+11+14+1

5
3=6+7+8+9

+10
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=17+18+19 17 18 19 20

T Ó N G  SÓ

I V ù n g  . . .

1 Dịa phương ...

2 Đja p h ư ơ n g ...

3

V ù n g  . . .

Địa p ln rơ n g ... ----------

(ìh i chú:

(1) Dã giám trừ trà nợ gốc.



Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỪNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM..

(Dùng cho các năm không xác định số bổ sung cân dối)

M ẦU BIẾU SỐ 46 

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÌNH, t h à n h  p h ó

A. TỎNG CHI 
NCÂNSÁCH 

Đ|A  PHƯƠNG

TÒNG CHI 
CÂN ĐÔI 

NGÂN SẢCH 
Đ|A PHƯƠNG

CHI TẠO 
NGUỒN 
THỰC 
HIỆN 
CCTL

CHI ĐẢƯ T ư  PHẢT TR I ẺN CHI THƯỜNG XUYÊN

CH ĨTRÃ  
NỢ LÀI

CHI BỔ
SUNG
QUỸ

DTTC

D ự
PHÒNG
NGĂN
SẢCH

CHI T ừ  
NGUỒN BÓ 
SUNG CÓ 

MỤC TIÊU

TRONG ĐỐ:

B. THU 
NSDP 

TRONG D ự  
TOÀN NSĐP 
ĐÊ TRẢ NỢ 

CỐC

C.TH U  
CHUYÊN 
NGUỒN 
CCTL 

NÀM TRƯỚC 
CHUYẾN 

SANG

TÒNG SỔ

TRONC DÓ:

CHI ĐÀU 
T ư  XDCB 

VỎN 
TRONG 

NƯỚC (1)

CHI DẢU 
T ư  TỨ  
NGUỒN 

THU TIÊN 
SDĐẢT

CHI ĐÀU 
T ư  T ừ  
NGUỒN 

THU XÓ SỐ

CHI ĐÀU T ư  
TỪ N G U Ô N  

THU C ơ  CẢU 
VỎN NHÀ 
NƯỚC TẠI 

DOANH 
NGHIỆP, 

CHUYẺN ĐVSN 
THẢNH CÔNG 
TV CÒ PHÀN

CHI ĐÀU 
T ư  T ừ  

NCUÒN 
BỘI CHI 

NSDP

TÒNG SỐ

TRONG ĐÓ:
BÓ SUNG 

VÓN DẦU T ư  
ĐÊ T H ự C  
HIỆN CÁC 
CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 
TIÊU, D Ự ẢN, 

NHIỆM VỤ

BỎ SUNG 
VÓN SN 

T H ự C  HIỆN 
cic  CHẾ 

Đ ộ , CHÍNH 
SẢCH

BÒ SUNC 
THỰC HIỆN 

CHƯƠNG 
TRÌNH 
MTQC

CHI GIÁO 
DỰ C-ĐẢO 

TẠO

CHI KHOA 
HỌC. CÔNG 
NCHỆ, ĐỔI 
MỚI SẢNG 

TẠO VÀ 
CHUYẾN ĐỐI 

SỔ

CHI CIẢO 
DỤC-ĐẢO 

TẠO

CHI KHOA 
HỌC, CỔNG 
NCHÇ, ĐỎI 
MỚI SẢNG 

TẠO VÀ 
CHUYẾN ĐỎI 

SỔ

A B 1=2+18 2=3+4+12+15+
16+17

3
4=7+8+9
+10+11

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18= 19+20+21 19 20 21 22 23

T Ó N G S Ổ

I V ù n g . . .

1 Đ ịa  phương  ...

2 Đ ịa phương ...

3

V ù n g . . .

Đ ịa phương  ...

G hi chú:

(!) Đ ã giám Irír trà nợ  gốc.



Đ<m vị: Triệu đồng

MẢU BIÊU SÒ 47

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...

S T T T ỈN H , TH À N H  P H Ó

T H U  N G ÂN 
SÁ C H  ĐỊA 
P H Ư Ơ N G  

(1)

C H I CÂ N  Đ Ỏ I 
N SĐ P

TH U  N SĐ P 
BỚ T R Í 

T R O N G  D ự  
TO Á N  Đ Ẻ 
TR Ả  N Ợ  

G Ó C

BỘI C H I 
N SĐ P

C H I T R Ả
N Ợ  G Ó C

G Ô M :

T Ỏ N G  SÒ  
VAY 

T R O N G  
N Ă M

G Ỏ M :

H Ạ N  M Ứ C  D Ư  N Ợ  
VA Y C Ủ A  N S D P  

T H E O  Q U Y  D ỊN H

D Ư  N Ợ  VAY

VA Y  T R À  
N Ợ G Ỏ C

T H U  
N S Đ P  B Ỏ  

T R Í 
T R O N G  

D ự  T O Á N  
Đ Ẻ  T R Ả  
N Ợ  G Ó C

TĂ N G  T H U , 
D ự  TO Á N  
C H I CÒ N  

LẠ I

K Ế T  D Ư  
N G ÂN 

S Á C H  C Ả P  
T ÌN H

VA Y
T R O N G
N Ư Ớ C

VA Y  T Ừ  
N G U Ỏ N  

C H ÍN H  P H Ủ  
V A Y  V Ẻ  

C H O  VAY 
LẠ I

ĐÀU NĂM C U Ỏ I NĂM

A B 1 2 3-1-2 4=2-1 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10=11+12 II 12 13 14 15

T Ò N G  S Ố

I V ù n g . . .

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

V ù n g . . .

Địa phương ...

G hi chú:

( ì)  Bao gồm  thu bổ sung cân đối từ N S T ỈV  cho N SĐ P



MẪU BIỂU SỐ 48

K Ế  H O Ạ CH  TÀ I C H ÍN H  CỦA C Á C  QUỸ TÀI C H ÍN H  NHÀ NƯ ỚC 
NGOÀI NGÂN SÁ CH  DO TRƯ N G  ƯƠNG QUẢN LÝ NĂM ...

Đơn vị: Triệu đổng

STT TÊN QUỸ

DƯ N G U Ò N  
ĐẾN 31/12/... 
(năm  truóc) 

(1)

ƯỚC TH Ụ C  HIỆN NĂM ...

D ư  NGUỒN 
ĐÉN 31/12/... 

(năm hiện 
hành)

(2)

KÉ HOẠCH NẢM ...

D ự  KIÉN DU 
NGUÒN ĐẾN 

31/12/... 
(năm sau) 

(2)

TỎNG NGUỎN VÓN 
PHÁT SINH TRONG 

NĂM 
(2)

TỎNG SỬ 
DỤNG 

NGUÒN 
VON 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGUỒN
TRONG

NĂM

TỎNG NGUỒN VÓN 
PHÁT SINH TRONG 

NĂM 
(2)

TÓNGSỬ 
DỤNG 

NGUỒN 
VON 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGƯÒN
TRONG

NĂMTỎNG SÓ

TRONG 
ĐÓ: HỎ 
TRỌ TỪ 
NSTW 
(nếu có)

TỎNG SÓ

TRONG 
ĐÓ: HỎ 
TRỢ TỪ 

NSTW 
(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6= 1+2-4 7 8 9 10=7-9 11=6+7-9

1 Q u ỹ .. .
2 Quỹ ...
3 Quỹ ...
4

T ổ n g  số

Ghi chú:

(1) Đổi với các quỹ Bảo hiểm (bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thất nghiệp) là số  dư Quỹ.

(2) - Đổi với các quỹ Bào hiểm: phạm vi bao gồm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu từ hoạt động đâu tư  
quỹ và tiền lãi phát sinh trên các tài khoản phàn ánh thu, chi theo quy định của Chính phủ ve cơ chế tài chính.

- Đổi với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm von thu hồi nợ  vay, ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động, đóng góp của các tô chức, cá nhân, thu tài chỉnh Quỹ.

(3) - Đối với các quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thai nghiệp; chi tô chức hoạt động bảo hiềm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bào hiểm y  tế.

- Đổi với các Quỹ khác: phạm  vi bao gồm giải ngân cho vay; sử  dụng von thực hiện các nhiệm vụ (ho trợ lãi suất, tài trợ không hoàn lại và các nhiệm vụ khác), 
chi tài chính Quỹ, bao gồm cả chênh lệch thu lớn hơn chi Quỹ và sử  dụng vốn khác (nếu cỏ).



MẪU BIÊU SỐ 49

DANH MỤC CÁC DỤ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA 
SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (DO QUỐC HỘI QUYÉT ĐỊNH) NĂM ...

Đơn vị: Tỷ đổng

STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D ự ÁN
THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG - 
HOÀN THÀNH

TỎNG MỨC 
ĐẦU T ư  ĐƯỢC 

DUYỆT

GIÁ TRỊ KHÓI 
LƯỢNG THỤC HIỆN 

TỪ KHỞI CÔNG 
ĐÉN 31/12/...

LŨY KẾ KÉ 
HOẠCH ĐÃ BÓ 

TRÍ ĐẾN 31/12/...

KÉ HOẠCH VÓN NĂM ...

TỎNG SÓ VÓN TRONG 
NƯỚC

VÓN NGOÀI 
NƯỚC

A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7

1 Dự án . . .

2 Dự án . . .

...



M ÀU BIÊU SÓ 50

KÉ HOẠCH THU DỊCH v ụ  CỦA ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP CÔNG NĂM ... 
(KHÔNG BAO GÒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Tý đồng

SÓ TT TÊN ĐƠN VỊ
ƯỚC THỰC HIỆN 

NĂM ...
KÉ HOẠCH

N Ă M ... SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

T Ỏ N G  S Ó

1 C á c  đơn v ị do Trung ương quản lý

Trong đó:

- Sự nghiệp giảo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y  tế

2 Các đơn vị do địa phương quản lý

Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y  tế



MÀU BIÉU SỎ 51

TH U  N G Â N  SÁ C H  ĐỊA PH Ư Ơ N G  BỐ TR Í T R O N G  D ự  TO Á N  Đ Ê  TRẢ N Ợ  G Ố C, M Ứ C  V A Y  BÙ ĐẮP BỘI CHI, VA Y  ĐẺ
TR Ả  NỌ G Ố C C Ủ A  N G Â N  SÁ C H  ĐỊA PHƯ Ơ NG  N Ă M  ...

Đơn vị: Triệu đong



QUYÉT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...
MÀU BIỂU SỒ 52 

Đom vị: Tý đồng

STT NỘI DUNG D ự  TOÁN
Q U Y ÉTTO Á N SO SÁNH 

QUYẾT TOÁN /D ự  TOÁN

NSNN NSTYV NSĐP TƯƠNG ĐÒI 
(%) TUYỆT ĐỎI

A B 1 2 3 4 5=2/1 6=2-1

Ạ TỎNG NGUÒN THU NSNN

I Thu NSNN

1 Thu nội địa

2 Thu từ dầu thô

3 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

4 Thu viện ừợ

5 Hoàn thuế GTGT

n Thu chuyển nguồn từ  năm  tnrớc chuyển sang

III Thu từ  quỹ dự' trữ  tài chính

IV Thu kết d ư  năm  trước

V Thu bỗ sung từ  NSTVV

VI Thu từ  ngân sách cáp dưới nộp trả  NSTYV

B TỎNG CHI NSNN

I Chi NSNN

1 Chi đẩu tư phát triển

2 Chi dự trữ quốc gia

3 Chi trả nợ lài

4 Chi viện trợ

5 Chi thường xuyên (1)

6 Chi bố sung quỹ dự trữ tài chính

7 Dự phòng NSNN (2)

8 Chi cải cách tiền lương, rinh giàn biên chế (2)

9 Các nhiệm vụ chi khác (2)

II Chi chuyển nguồn sang năm  sau

in Chi bỗ sung từ  NSTW cho NSĐP

IV Chi nộp trả  NSTW

c BÔI CHI NSNN Í3)

(Tỳ lệ bội chi so GDP) (■>)

1 Bội chi NSTW/Thu NSTW bố tri dự toàn để ơà nợ gốc

2 Bội chi NSĐPAThu NSĐP bố tri dự toán để trà nợ gốc (5)

D KÉT DƯNSNN

1 Kết dir NSTW

2 Kết dư NSĐP

Đ TRẢ N ơ  GÓC

1 Trà nợ gốc NSTW

- Từ nguòn vay đẻ trà nợ góc

- Từ nguồn thu ngán sách trung ương bo tri trong dự toán, lãng thu, dự  
loán chi còn lại, kết dư

2 Trà nợ gốc NSĐP

- Từ nguồn vay đề trà nợ gốc

- Từ ngiiòn thu ngàn sách địa phương bo tri trong dự toán, tăng thu, dự 
toán chi cỏn lợi, kết dư

E TỐNG SỎ VAY CỦA NSNN

1 Vay đế bù đắp bội chi

2 Vay để ơà nợ gốc

Ghì chú:
(1) Quyết toán bao gom kinh ph í cài cách liền lương dà phàn bô vào các lĩnh vực;

(2) Quyét toán sổ sử  dụng vào các lĩnh vực;

(3) Bội chi NSNN bao gồm bội chi NSTW và bội chi NSĐP (néu có);

(4) Tỳ lệ so với GDP thực hiện;

(5) Chênh lệch giữa số  bội chi cùa các địa phirưiig có bội chi NSĐP và số thu NSĐP bố trí dự toán đế Ìrà nợ gốc.



MẢU BIÊU SÔ 53

QUYÉT TOÁN NGUÒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH v ự c  NĂM ...

Đơn vị: Tỳ đồng

STT NỘI DUNG THU
D ự  TOÁN 

NẢM ...
QU Y ÉTTO Á N  

NĂM ...
SO SÁNH 

(%)

A B 1 2 3=2/1

A T H U  N S N N

I T h u  n ô i đ ia
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
4 T h u ê  th u  n h ập  c á  n h ân
5 T h u ế  b ảo  vệ  m ôi trư ờ n g
6 C á c  loại ph í, lệ ph í

Trong đổ: Lệ phí trước bạ
7 Các khoản thu vê nhà, đât

- Thuế sừ dụng đất nông nghiệp
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
- Thu tiên cho thuê đât
- Thu tiền sử dụng đất
-  T hu tiề n  ch o  th u ê  v à  tiề n  b á n  n h à  ở  th u ộ c  s ớ  h ữ u  n h à  n ư ớ c

8 Thu từ hoạt động xô sô

9
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng 
tần  số  vô  tu y ến  đ iện ; th u  tiền  sử  d ụ n g  k h u  v ự c  b iển

10 T h u  k h á c  n g â n  sách
11 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

12
Thu từ cơ cấu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp thành công 
ty  cổ  p h ần , thu  cổ  tứ c , lợi n h u ận , lợi n h u ận  sa u  th u ế , ch ê n h  lệch  th u , chi c ù a  N g â n  
hàng Nhà nước

II Thu từ dầu thô
III T h u  từ  h o a t đ ô n g  x u ấ t, n h ập  khẩu

- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khâu
- Thuế xuất khẩu
- Thuế nhập khẩu
- T h u ế  tiê u  thụ  đ ặ c  b iệ t th u  từ  h à n g  h ó a  n h ậ p  kh ấ u

- T h u ế  b à o  vệ  m ô i trư ờ n g  thu  từ  h à n g  h ó a  n h ậ p  k h â u

- Thu khác
IV Hoàn thuế giá tri gia tăng
V Thu viện trọ'
B TH U C H U Y Ẻ N  N G U Ồ N  T Ừ  NĂM  T R Ư Ớ C  C H U Y Ẻ N  SANG

£ THU TỪ OUỸ DƯ TRỮ TÀI CHÍNH

D THU KÉT DƯ NĂM TRƯỚC

TỎNG CÔNG ÍA+B+C+D)

A V



Đơn vị: Tỳ đong

M ÀU BIÊU SÓ 54

QllYẺT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHẢ NƯỚC THEO SÁC THUÊ NĂM...

STT NỌI DUNG

Dự TOÀN QUYÊT TOÁN SO SẢN11 (%)

TỎNG SỔ KHU Vực 
DNNN

KHI' VựcDN 
Cỏ VÓN 
DTNN

Klll' Vực 
KINH TỂ 

NGOẢI QUỔC 
DOANH

T1IU Từ 
HOẠT DỘNG 

XỔ SỔ
THU TỬ DÀI’ 

TIIÔ
KJ1U Vực 

KHẮC TỎNG SỔ KHU Vực 
DNNN

KHU Vực DN 
CỎ VỎN 
DTNN

KIIU Vực 
KINH TỀ 

NGOẢI QUỐC 
DOANH

THU Từ 
HOẠT DỌN« 

XỒ SỎ
T1IUTỪDẢU

TIIỔ
KHU Vực 

KHẤC TỔNG SỔ KHU Vực 
DNNN

KHU Vực DN 
Cỏ VỒN 
DTNN

KIIƯ Vực 
KINH TÊ 

NGOẢI QUỐC 
DOANH

TIIU TỪ  
HOẠT DỘNG 

XỎ SỎ
T1IU Từ DÀ t» 

THỎ
Klllỉ Vực 

KHẢC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=8/1 16=9/2 17=10/3 18=11/4 19=12/5 20=13/6 21 = 14/7

TÔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

A Các khoản thu từ th u c , phí, lệ phi

I Các khoán thu từ thuc

1 Thuế giá tri gia tăng

- Thuế GJXj T thu từ  hàng hỏa SXKD irong nước

- Thuế GTGT thu từ  hàng hóa nhập khâu

- Hoàn thuể GTGT

2 Thuc ticu thụ đặc biệt

- Thuế TTĐB thu từ  hàng hóa sàn xuẩt trong nước

- Thuể TTĐB thu từ  hàng hóa nhập khâu

- Thuế TTĐtì thu từ  hàng hóa nhập khâu do cơ sớ  kinh doanh nhập 
khâu liếp tục bán ra trong nước

3 Thuc bảo VÇ môi trucmg

- Thuể B l'M T thu từ hàng hỏa SXKD trong nưởc

- Thuế BV'Kfi thu lừ hàng hỏa nhập khâu

4 Thuc thu nhập doanh nghiệp

5 Thuế thu nhập cả nhón

6 Thuc tài nguycn

7 Thuế xuấl khẩu, thuc nhập khấu

X Thuc sử dụng đất nông nghiệp

9 Thuế sử dụng đất phi nóng nghiệp

II Các khoản thu từ  phí, lệ phỉ

10 Lệ phi trước bạ

u Các loại phí, lệ phi khác

B Các khoản thu ngoài thuế, phi, lệ phí

1
Thu từ cơ cáu vốn nhà nưỡc tại doanh nghiệp, chuyền dơn vị sự nghiệp 
thảnh cóng ty cổ phần, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuc, chcnh Içch thu, chi 
của Ngân hàng Nhà nước

- Thu từ cơ câu vôn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyên đơn vị sự  
nghiệp thành cổng ty  cô phân

- Thu cô tức. lợi nhuận, lợì nhuận sau thuẻ

- Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

2 Thu tien cho thuc dất

3 Thu tien sử dụng đẩl

4 Thu tien cho thuc và tiền bán nhà ờ thuộc sở hữu nhà nước

5
Thu tien cap quycn khai ihác khoáng sản, tải nguycn nước, tien cap 
quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Ihu tiền sử dụng khu vực bien

6 Thu khác

c Thu viện trợ

* t /



M ẢU B Ê U  SỔ 55

QƯYÉT TOÁN CÂN ĐỐI NGUÒN THU, CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...

Đ ơn vị: Tý đồng

STT NỘI DUNG D ự  TOÁN QUYÉT TOÁN
SO SÁNH 

(%)

A B 1 2 3=2/1

A N G Â N  SÁ C H  T R U N G  Ư Ơ N G

I T ổng nguồn thu N STW

1 Thu NSTW  hường theo phân cấp

- Thu thuế, p h í  và các khoàn thu khác

- Thu từ  nguồn viện trợ

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư NSTW  năm trước

5 Thu từ cấp dưới nộp ữả NSTW

II Tổng chi NSTVV

1 Chi NSTW  theo phân cấp (không kể bổ sung cho N SĐ P)

2 Chi bổ sung cho NSĐP

- C hi bổ sung  cân đói

- C hi bỏ sung  có m ục tiêu ( ỉ)

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

III
Chỉ trả nợ gốc từ nguồn thu NSTW  bố trí dự toán, tăng thu, dự toán chi còn 
lai, kết dir NSTYV

IV Bội chỉ NSTVV

V Kết dư  NSTW

B N G Â N  SÁCH  ĐIA PHƯ Ơ NG

I Tổng nguồn thu N SĐP

1 Thu N SĐ P hưởng theo phân cấp

- Thu thuế, p h í  và các khoàn thu khác

- Thu từ  nguồn viện trợ

2 Thu bổ sung từ NSTW

- Thu bổ sung  cân đoi

- Thu bo sung  có m ục tiêu 0 )

3 Thu chuyển nguồn từ nâm trước chuyển sang

4 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

5 Thu kết dư NSĐP năm trước

II Tổng chi N SĐP

1 Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

2 Chi chuyển nguồn sang năm  sau

3 Chi nộp trà NSTW

HI
Chi trả nợ gốc từ nguồn thu N SN N  bố trí trong dự toán, tăng thu, dự  toán 
chi còn lai, kết dư N SĐP

IV Bội chi N SĐ P/ Thu NSĐP bố trí trong dự  toán để trả nợ gốc (2)

1 Bội chi cùa các địa phương có bội chi NSĐP

2 Thu N SĐ P bố trí trong dự toán để trả nợ  gốc

V Kết dư N SD P

Ghi chú:
(1) Bao gồm  sổ  bồ sung  có m ục tiêu theo d ự  toán Q uốc hội quyết định đầu năm  và các khoàn O uốc hội giao C hính p h ũ  bố sung  trong quá trình điều  
hành;

(2) C hênh lệch g iữ a  sổ  bội chi cùa các đ ịa phư ơ ng  có bội chi N SĐ P  và sổ  thu N SN N  bổ tr í trong d ự  toán N SĐ P  để trà nợ  gốc.



QUY ÉT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BÓ TRÍ TRONG D ự  TOÁN ĐÉ TRẢ NỢ GÓC, VAY BÙ ĐẢP BỘI CHI VÀ VAY TRẢ NỢ GÓC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...
__________________________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng

M ẢU BIÊU SÔ 56

S T T T ÌN H , T H À N H  P H Ó

D ự  TOÁN QUYÉTTOÁN s o  SÁNH (% )

THU NSĐP BÓ 
TRÍ TRONG 

D ự  TOÁN ĐẺ 
TRẢ NỢ GỐ C

SỎ VAY TRONG NĂM
T H U N SD PB Ó  

TR Í TRONG 
D ự  TOÁN ĐẺ 
TRẢ NỢ G Ó C

SÓ VAY TRONG NĂM
THU NSDPBÓ 

TRÍ TRONG 
D ự  TOÁN ĐẺ 
TRẢ N Ợ G Ỏ C

SỐ VAY TRONG NĂM

TỎNG SỎ

BAO GỎM

TỎNG SÓ

BAO GỎM

TỎNG SÓ

BAO GỎM

VAY ĐÈ BÙ ĐẢP 
BỘI CHI

VAY TRẢ NỢ 
GỐ C

VAY ĐẺ BÙ ĐẢP 
BỘI CHI

VAY TRẢ NỢ 
GỐC

VAY ĐẺ BÙ ĐẮP 
BỘI CHI

VAY TRẢ NỢGÔC

A B 1 2-3+4 3 4 5 6=7+8 7 8 9=5/1 10=6/2 11=7/3 12-8/4

T Ỏ N G  SỎ

I Vùng . . .

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3

Vùng ...

Địa phương ...



Đ ơn vỳ.Tỷ đồng
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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM ... (5)

STT NỘI DUNG D ự  TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NSTW

A CHI BỐ SUNG CHO NSĐP
I Chi bổ sung cân đối

II Chi bổ sung có mục tiêu 0 )

B CHI NSTW THEO LĨNH v ự c  (2)

I Chi đầu tư phát triển

1 Chỉ đầu tư phát triền theo ngành, lĩnh vực

1.1 Chi quốc phòng

1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

1.3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.4 Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1.5 Chi y tế, dân sổ và gia đinh

1.6 Chi văn hóa thông tin

1.7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.8 Chi thể dục thể thao

1.9 Chi bảo vệ môi trường

1.10 Chi các hoạt động kinh tế

1.11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đãng, đoàn thể

1.12 Chi bảo đảm xã hội

1.13 Chi đầu tư phát triển khác

2 Chi chirơng trình mục tiêu quốc gia

II Chi dự trử quốc gia

III Chi trả nợ lãi

IV Chi viện trợ

V Chi th ư ờ n g  xuyên (3)
1 Chi quốc phòng

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4 Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

5 Chi y tế, dân số và gia đình

6 Chi văn hóa thông tin

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8 Chi thể dục thể thao

9 Chi bảo vệ môi trường

10 Chi các hoạt động kinh tế

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

12 Chi bảo đảm xã hội

13 Chi thường xuyên khác

VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

VII Dự phòng NSTW (4)
VIII Chi cải cách tiền lưong, tinh giản biên chế (4)
IX Các nhiệm vụ chi khác (4)

c CH I CHUYÉN NGUỒN SANG NĂM SAU /
G hi chú:

(1) Bao gồm số bổ sung có mục tiêu theo dự toán Quốc hội quyết định đầu năm và các khoán Quốc hội giao Chinh phù bổ sung trong quá trình điều hành;

(2) Không bao gồm số phân bố sứ dụng đế bồ sung có mục tiêu cho NSĐP;

(3) Bao gồm  kinh p h i  cà i cách tiền lư ơng  đã p h â n  bổ vào các lĩnh vực;

(4) Số quyết toản để trống do được phân bồ sứ dụng vào từng lĩnh vực chi tương l'mg, hoặc đưa vào chi tiêu chuyến nguồn sang năm sau theo quy định.

(5) Khi trình Quốc hội dự tháo Nghị quyết vẻ quyết toán NSNN, không bao gồm các chi tiêu tại dòng từ 1.1 đến 1.13 mục I và các dòng lù I đến 13 lại mục V.
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Đơn vị: Tỷ đồng

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CH I NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TH EO  C ơ  CÁU CH I NẢM ... (5)

STT NỘI DUNG

D ự  TOÁN QUYÉT TOÁN SO SÁNH QUYÉT TOÁN /D ự  
T O Á N (%)

NSNN NSTW(1) n s đ p (2) NSNN NSTW NSĐP NSNN NSTVV NSĐP

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TÓNG CHI NSNN

I Chi N SN N

1 Chi đầu tư phát triển

Trong đó:

- Chi g iáo  d ục  - đào tạo và dạy  
nghề

- Chi khoa  học, công  nghệ, đồ i 
m ớ i sả n g  tạo và chuyển đ ổ i so

2 Chi dự trữ quốc gia

3 Chi trả nợ lãi

4 Chi viện trợ

5 Chi thường xuyên (3)

Trong đó:

- C hi g iáo  dục - đào tạo và d ạy  
nghê

- C hi khoa  học, công  nghệ, đo i 
m ớ i sá n g  tạo và chuyển đồ i sổ

6 Chi bổ sung quỳ dự trừ tài chính

7 Dự phòng ngân sách (4)

8
Chi cải cách tiền lương, tinh giản 
biên chế (4)

9 Các nhiệm vụ chi khác (4)

II C hi chuyến nguồn sang năm sau
'

Ghi c h ú : / ự

(1) Không bao gom bồ sung cho NSĐP;

(2) Bao gồm cà bổ sung từ  NSTW;

(3) Quyết toán bao gồm kinh ph i cải cách tiền lương đã phán bồ vào các ữnh vực;

(4) Số  quyết toán đế trống do được phán bổ sử  dụng vào số quyết toán chi cùa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, hoặc đưa vào chì tiêu chuyển 
nguồn sang năm sau theo quy định.

(5) Khi trình Quốc hội dự thào Nghị quyết về quyết toán NSNN, không bao gồm các chì tiêu chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề và chi khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyến đối số.



QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG Bộ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG
TIIEO TỪNG NIIIỆM vụ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM ... (2)

MẦU BIẾU SÓ 59 

D ơn vị: T riệu  đồn g

SỎTT TÊN DƠN VỊ D ự TOÁN

QUYẼTTOÁN 
TỎNG SÓ CHI (KẺ 

CẢ CHI BẢNG 
NGUỒN VAY NỢ, 

VIỆN TRỢ)

CHI DÀU TƯ 
PHÁT TRIẺN 
(KHÔNG KẺ 

CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG)

CHI TIIƯỜNG 
XUYÊN 

(KIIÔNG KẺ 
CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI Dự TRỮ 
QUỐC GIA

CHI TRẢ NỢ 
LÃI

CHI VIỆN 
TRỢ

CHI
CHƯƠNG TRÌNH MTQG

SO SÁNH 
QUYẺT TOÁN/ 
Dự TOÁN (%)TỎNG SỔ

CHI ĐÀU TƯ 
PHÁT 
TRIỂN

CHI THƯỜNG 
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2/1

TỎNG SỐ

I Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, cơ quan khác ở  Trung ưong

1 Bộ, cơ  quan Trung ương ...

2 Bộ, cơ  quan Trung ương . ..

3 Bộ, cơ  quan Trung ương . ..

4

5

II Chi hỗ trọ' các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ Nhà nưóc giao

III Chi bổ sung có mục ticu từ NSTW  cho NSDP

IV Chi trả nọ' lãi

V Dự phòng NSTVV 0 )

VI Chi cải cách tiền lưong, tinh giản bicn chế 0 )

VII Các nhiệm vụ chi khác ( ỉ )

Ghi chú:
( ỉ)  Số  quyết toán để trống do được phân bổ sử  dụng vào so quyết toán chi của các bộ, cơ  quan trung ương và địa phương, hoặc đưa vào chi tiêu chuyển nguồn sang năm sau theo quy định;

(2) Đ ể phản ánh đúng kết quà thực hiện chi ngân sách cùa các bộ, cơ  quan trung ương; tỳ lệ so sánh quyết toán với d ự  toán được xác định trên cơ sở  d ự  toán được điểu chinh, bao gom dự toán được giao đầu năm cùng với 
dự toán được bò sung trong quá trình thực hiện theo quy định cùa cấp củ thầm quyền từ  các nguồn cải các tiền lương, tinh gián biên chế, d ự  phòng N STW  và các nhiệm vụ chi khác (nếu có).



QllYẺT TOÁN CHI ĐÀU TU' PHÁT TRIẺN CÙA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỬNG Bộ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH v ự c  NĂM ... (1)

Đơn vị: Triệu đong

MÂU BIÊU SỎ 60

D ựT O Á N Q U YẾT TOÀN C Ò M :

TRONG ĐÓ T R O N C  ĐỐ 1. CH I ĐÀU T Ư  PHÁT TRIỀN T H E O  NGÀNH. LlN H  v ự c

T R O N C  OÓ
s o  SẢNII

S Ó T T TỄN DƠN V |

T Ô N C S Ô
V Ô N TRO N C 

N irớc
VỐN NƯỚC 

NGOÀI

T Ố N C SÔ
VÒN TRO N G  

N ƯỚ C
VÓN NƯỚC 

NGOẢI
TỒ N G  SỐ

C H IQ U Ô C
PH ÒNG

C H I AN NINH 
VÀ T R Ạ T  T ự  
a n t o Ản x À

MỌI

C H I GIÁO 
DỤC - DÀO 

T Ạ O  VÁ GIÁO 
Í)Ụ C NCHẾ 

NGHIỆP

C H I KHOA 
H Ọ C, CỐNG 
N CH Ç, OỎI 
M ỚI SÁNG 

T Ạ O  VẢ 
CH U Y ẾN  ĐỔI 

SÓ

CHI Y T t  
DÁN SÔ  VẢ 
GIA ĐlNII

CHI VẢN HÓA 
T H Ỏ N C TIN

C H I PHẢT 
T H AN H . 
TRUYỀN 

HlN H , TH Ô N G  
TẢN

C 1IIT H Ế D Ụ C  
T H Ê  TH A O

C H I BẢO V í  
MÔI T RƯỜNG

C H IC Ả C  
HOẠT ĐỘNG 

KINH TẾ

C H I H O ẠT ĐỌNG 
CỦA C Ớ  QUAN 
QUĂN LÝ NHẢ 
NƯỚC, ĐẢNG, 

ĐOÀN T H È

CH I BÁO ĐÁM 
XA H ỘI

c t i i d A u t ư

PIIẢ T TRIỀN  
KHẢO

í  CH I 
CHƯƠNG 

T RlN H  M Ụ C 
TIỀU Q U Ô C  

CLA

Q UYẾT 
I OAN l>r TOAN 

(%)

A B 1 = 2 + 3 2 3 4 = 5 + 6 5 6
7 = 8 + 9 + . . .+ 2  

0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22=4/1

TỎ N G  SÓ

I C ác Bộ, cơ  q u an  n g an g  Bộ, cư  q u a n  th u ộ c  C h ín h  phủ , cơ  q u a n  k h ác  ờ T ru n g  u trng

I Bộ, cơ  quan T rung ương ..

2 Bộ, cơ quan T rung ương ...

!
n C hi hỗ t rự  các T ậ p  doàn  kinh  iế, các T ông  công  ty , các ngân  h à n g ,. . .  (h ự c  h i ịn  các nh iệm  vụ N hà nước giao

Ghi chú:

(!) Khi trình Quổc hội dụ thào Nghị quyét về quyết toán NSNN, không bao gồm chi tiêu tại các cột lừ CỘI 8 đền CỘI 20.



Đơn vị: Triệu đồng

MẦU BIẾU SỐ 61

QUYÉT TOÁN CHI THƯ ỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪ NG BỘ, cơ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNII vực NĂM . . .  (1)

DựTOẢN QUYẾTTOÁN GỒM

TRONG ĐỎ TRONG DÓ

SÓTT TÊN ĐƠN V|
TỎNG SỐ

VỐN TRONG 
NƯỚC

VÓN NƯỚC 
NGOÀI

TÓNGSÓ
VỎN TRONG 

NƯỚC
VỎN NƯỚC 

NGOÀI

CHIQUỎC 
PHÒNG

CHI AN 
NINH VÀ 
TRẢTTỰ 
AN TOÀN 

XÃ HỘI

CHI GIÁO 
DỤC - DÀO 

TẠO VÀ 
DẠỸNGHẺ

CIII KHOA 
HỌC, CÔNG 
NGHỆ, DỎI 
MỚI SẤNG 

TẠO VÀ 
CHUYẾN 
ĐỎI SỐ

CHI Y TÉ, 
DÂN SỚ VÀ 
GIA ĐÌNH

CHIVẢN 
HỎA THÔNG 

TIN

CHI PIIÁT 
THANH, 
TRIIYẾN 

HÌNH, 
THÔNG TÁN

CH ITHÊ 
DỤC THẾ 

THAO

CHI BẢO VỆ 
MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 
HOẠT 
DỘNG 

KINH TẺ

CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
C ơ  QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC, 
ĐẢNG, 

»OÀN THẺ

CHI BẢO 
ĐẢM XÃ HỘI

SO SÁNH 
QUYẾT 

TOÁN/Dự 
TOÁN(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19-4/1

T Ỏ N G  SỔ

I Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, CO'quan khác ỏ'Trung iroìig

1 Bộ, c ơ  q u a n  Trung ư ơ n g  . ..

2 Bộ, cơ quan Trung ương ...

3 Bộ, cơ quan Trang ương ...
...........

II Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tc, các Tổng công ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao

Ghi chú:

(I) Khi trình Quốc hội dự thào Nghị quyết về quyết toán NSNN, không bao gồm chi tiêu tại các cội lừ cột 7 đến cột 18.
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Đơn vị : Triệu đồng

TỎNG H Ọ P  Q U Y É T  TOÁN C H I T H Ư Ờ N G  XUYÊN CỦA
C Á C  B ộ , C O  QUAN TRU N G  ƯƠNG N Ă M .......

STT TÊN ĐƠN VỊ

KINH PHÍ
ĐƯỢC SỬ 

DỤNG 
TRONG NĂM

BAO GỒM
KINH PHÍ

QUYÉT
TOÁN

TRONG
NĂM

NGUỎN 
CÒN LẠI

TRONG ĐÓ

DỤ TOÁN 
ĐẦU NĂM

NGU ÒNNĂM  
TRƯỚC 

CHUYỂN 
SANG 

(nếu có)

BỎ SUNG 
TRONG NĂM 

(nếu có)

GIẢM TRỪ 
TRONG 

NĂM 
(nếu có)

CHUYẺN 
NGUỎN 

NĂM SAU

D ự  TOÁN 
HỦY BỞ

A B 1=2+3+4-5 2 3 4 5 6 7=1-6 8 9

I

TỎNG SÓ 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ccf quan thuộc Ch inh phủ , CO’ qu íin khác ở Trung ương

1 Bộ, cơ quan Trung ương ...

2 Bộ, cơ quan Trung ương ...

...

II Chi hỗ trợ  các Tập đoàn kinh tế, các Tống công ty, các ngân hàng,... thực hiện các nhiệm vụ Nhà nưóc giao

.................... ......  1 1 , 1...... . ! ] ...............  . . .
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QUYÉT TOÁN CHI BỎ SƯNG TỪ NGÂN SÁCH TRƯNG ƯƠNG CHO NGẤN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÓI VÓÌ TỪNG TỈNH, THÀNH
PHÓ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM....

Đơn vị: triệu đồng

STT TỈNH, THÀNH 
PHÓ

D ự TOÁN ĐƯỢC GIAO (ỉ) QUYẾT TOÁN SO SÁNII QT/DT (%)

TỎNG SÓ

GỒM:

TỎNG SÓ

GỒM:

TỎNG SỐ

KHÔNG KẺ BÓ 
SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ VÓN 
NGOÀI NƯỚC

BÓ SUNG 
CÂN ĐÓI

BÓ SUNG CÓ MỤC TIÊU

BỎ SUNG 
CÂN ĐÓI

BÓ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỎNG SÓ

GỒM:

TÓNG SÓ

GỒM:

VÓN
NƯỚC
NGOÀI

VÓN
TRONG
NƯỚC

VÓN NƯỚC 
NGOÀI

VÓN
TRONG
NƯỚC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6/1 10=(6-9)/( 1 -4)

TÓNG SÓ

I Vùng...

1 Địa phương...

2 Địa phương...

3

... Vùng...

Ghi chú:

(1) Bao gồm  dự  toán đầu năm  và dự  toán bổ sung  trong năm.



Đơn vị: Triệu đồng

MẢU BIÊU SỐ 64

Q U Y É T  T O Á N  T H U  N G Â N  SÁ C H  Đ ỊA  P H Ư Ơ N G  N Ă M  ...

S Ó T T TÌNH, THÀNH PHÓ
TỎNG THU NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
ĐƯỢC HƯỞNG

Trong đó:

THU N SĐPĐ Ư ỢC 
HƯỞNG THEO 

PHẢN CÁP

SỐ BÓ SUNG 
CÂN ĐỐI TỪ  
NSTW CHO 

NSĐP

SÓ BỎ SUNG 
THỰC HIỆN CẢI 

CÁCH TIÈN 
LƯƠNG

SỐ BỐ SUNG CÓ 
MỤC TIÊU TỪ

n s t V c h o n s đ p

THU TỪ  K ÉT DƯ 
NÃM TRƯỚC

A B 1 2 3 4 5 6

TỎNG SỐ

I V ù n g  . . .

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3 •

V ù n g  . . .

Địa phương ...



Đơn vị: Triệu đồng

MẦU BIÊU s ó  65

QUYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TÙNG TỈNH, THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM ... (2)

STT TỈN H , T H À N H  PH Ố D ự  TOÁN
TỎ N G  C H I 

NSĐP

C H I ĐÀU T Ư  P H Á T  T R IẺ N C H I TH Ư Ờ N G  XUYÊN

C H I TRẢ  
N Ợ  LẢI

C H I BỎ SUNG 
Q UỸ D Ụ 'TR Ữ ’ 

T À I C H ÍN H

C H I C H U Y ẺN  
N GUÒN 

SANG NĂM  
SAU

C H I N Ộ P TRẢ  
NGÂN SÁCH 

TRU N G  
Ư ƠNG

SO  SÁNH 
Q UY  ÉT 

T O Ả N /D ự  
T O Á N (% )

TỎ N G  SỎ

TRONG ĐỎ

T Ỏ N G  SỎ

TRONG ĐỎ

CHI GD-ĐT
CHI KH-CN, 

ĐMST VÀ CĐS
CHI GD-ĐT CHI KH-CN, 

ĐMST VÀ CĐS

A B 1 2=3+6+9+10+1! 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13=2/1

TỐNG SÓ ( ỉ )

I V ù n g ...

1 Địa phương ...

2 Địa phương ...

3 Địa phiromg ...

4

... V ù n g ...

Địa phương ...

G hi chú:

(ì) Số quyết toán bao gồm sô chi bổ sung có mục tiêu và dự phòng ngân sách được phản bo sử dụng vào số quyết toán chi của từng địa phương.

(2) Để phán ánh đúng kết quả thực hiện chi ngân sách của các địa phương; tỷ lệ so sánh quyết toán với dự toán được xác định trên cơ sở dự toán được điểu chinh, bao gồm dự toán được giao đầu năm cùng với dự toán được bó 
sung trong quá trình thực hiện theo quy định cùa cấp có thẳm quyền từ các nguồn cài các tiền ¡ương, tinh giản biên chế, dự phòng NSTỈV và các nhiệm vụ chi khác (nếu có).
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Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN QUỸ

DƯNGUÒN 
ĐÉN 31/12/... 
(năm trưóc)

(1)

KÉ HOẠCH NĂM... THỤC HIỆN NĂM ...

DƯ NGUỒN 
ĐÉN 31/12/... 

(1)

TỎNG NGUÒN VÓN PHÁT 
SINH TRONG NĂM 

(2)

TÓNG SỬ 
DỤNG 

NGUÒN 
VON 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGUÒN
TRONG

NẨM

TÓNG NGUÒN VÓN PHÁT 
SINH TRONG NĂM 

(2)

TỔNG SỬ 
DỤNG 

NGUÒN 
VÓN 

TRONG 
NĂM 

(3)

CHÊNH
LỆCH

NGUÒN
TRONG

NĂMTỎNG SỐ

TRONG ĐÓ: 
HỎ TRỢ TỪ 

NSTW 
(nếu có)

TÓNGSỐ

TRONG ĐÓ: 
HỎ TRỢ TỪ 

NSTW 
(nếu có)

A B 1 2 ò 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 1 Q uỹ...
2 Q uỹ...
3 Q uỹ...
4 • •  •

•  •  •  •

Tổng số

Ghi chú:

(ỉ) Đoi với các quỹ Bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm íhất nghiệp) là số dư Quỹ.

(2) - Đổi với các quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ quy định, thu từ hoạt động 
đầu tư quỹ và tiền lãi phát sinh trên các tài khoản phản ánh thu, chi theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính.

- Đổi với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm von thu hỏi nợ vay, ngân sách nhà nước cấp, vốn huy động, đóng góp của các to chức, cả nhân, thu tài chính 
Quỹ.

(3) - Đổi với các quỹ Bảo hiểm: phạm vi bao gồm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi to chức hoạt động bảo hiêm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y  tế.

- Đoi với các Quỹ khác: phạm vi bao gồm giải ngân cho vay; sử dụng vốn thực hiện các nhiệm vụ (ho trợ lãi suất, tài trợ không hoàn lại và các nhiệm vụ 
khác), chi tài chính Quỹ, bao gồm cả chênh lệch thu lớn hơn chi Quỹ và sử dụng von khác (nếu có).
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T H Ụ C  HIỆN V Ó N  ĐẦU T ư  C Á C  DỤ ÁN QUAN T R Ọ N G  Q U Ó C  GIA 
SỬ DỤNG VÓN NGÂN SÁ CH  NHÀ N Ư Ớ C  (DO Q U Ó C  H Ộ I Q U Y É T  Đ ỊN H ) NĂM ...

Đơn vị: Tỷ đồng

STT TÊN C H Ư Ơ N G  T R ÌN H , DỤ ÁN
TH Ờ I GIAN  

KHỞI C Ô N G  - 
HOÀN TH À N H

TỎNG M Ứ C  
ĐẦU T ư  

ĐƯ Ợ C  D U Y Ệ T

GIA TRỊ KIIOI 
LƯ Ợ N G  T H Ụ C  
H IỆN T Ừ  KHỞI 

C Ô N G  ĐÉN  
31/12 /...

LŨ Y  KÉ KÉ  
H O Ạ C H  ĐÃ  
BÓ T R ÍĐ É N  

3 1 /1 2 /...

KÉ HO ACH  
V Ố N NĂM  . . .

VÓ N Đ Ã  T H A N H  TO Á N  TH E O  KÉ H O Ạ C H  
NĂM  .. .

SO SÁ N H  
T H Ụ C  H IỆ N / 
K É H O Ạ C H

(% )TÓ N G  SỐ
VỐN TRO NG

N Ư ỚC
V Ố N  N Ư Ớ C  

N G O À I

A B 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=6/5

1 Dự án . . .

2 Dự án . . .
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Q UYÉT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Q UÓ C GIA CỦA TỪNG BỘ, c ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG  
VÀ TỪNG TỈNH , THÀNH PHÓ T R Ụ C  THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM ...

Đ ơn vị: Triệu đong

S T T
CÁC B ộ , C ơ  QUAN 

TRUNG Ư ƠN G ; C Á C 
ĐỊA PHƯƠ NG

D ự  TOÁN QUY ẾT TOẤN GỒM

SO SẢNH 
QUYẾT 

TOÁ N /D ự 
TOÁN 

(% )
TỔNG SÔ

TRONG ĐÓ

TỔN G SỔ

TRONG ĐÓ 1. CHƯƠNG TRÌNH M ỤC TIÊU QUÓ C GIA ... .... CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐ C GIA ...

ĐẢU TƯ  
PHÁT 

T R IÊN

THƯỜNG
XUYÊN

ĐẢU TƯ  
PHÁT 
TRIÊN

THƯỜNG
XUYÊN

TỎ N G  SỐ

TRONG ĐÓ

TÓ N G  SỐ

TRONG ĐÓ

ĐẢU T Ư  PHÁT TRI ÉN THƯỜNG XUYÊN D Ả U T Ư  PHẢTTR1ẺN THƯ ỜNG XUYÊN

TỎNG T R O N G
NƯỚC

NƯỚC
NGOÀI

TỎNG TRONG
NƯỚC

NƯỚC
NGOÀI

TÓN G TRONG
NƯỚC

NƯỚC
NGOÀI

TÓNC TRONG
NƯỚC

NƯỚC
NGOÀI

A B 1-2*3 2 3 4=5+6 5=8+15+... 6=11+18+... 7-8+11 8=9*10 9 10 11=12+13 12 13 14-15+18 15=16+17 16 17 18=19+20 19 20 21=4/1

TỎ N G  SÓ

I Các bộ, CO' quan  ngang bộ, CO' quan thuộc Chính phủ, cơ  q u a n  khác ỏ1 tru n g  iro ìig

1 Bộ, c ơ  quan  Trung ương  ...

2 Bộ, cơ  quan  Tning ương  ...

. . .

II Các tình, (hành phc trự c  Ihuộc tru n g  ương
1 Đja phương ...

2 Địa phương ...
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TỎNG HỢP THU DỊCH vụ CỦA ĐƠN VỊ s ụ  NGHIỆP CÔNG NĂM ...
(KHÔNG BAO GÒM NGUÒN NGAN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Tỳ đồng

SỐ T  I TÊN ĐƠN VỊ
KẺ HOẠCH 

NÃM ...
THỰC HIỆN NĂM

SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1

T Ó N G S Ó

1 C á c  đ ơ n  v ị d o  T r u n g  ư ơ n g  q u ả n  lý

Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y  tế

2 C á c  đơn v ị d o  đ ịa  p h u o n g  q u ả n  lý

T r o n g  đổ :

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Sự nghiệp y  tế

V
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QƯYÉT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NỘI DUNG KINH
TÉ NĂM ...

Đơn vị: Tỷ đồng

STT NỘI DƯNG NSNN

TỎNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển

II Chi trả nợ lãi

III Chi viện trự

IV Chi thường xuyên

Trong đỏ:

1.1 Lương và phụ cấp

1.2
Các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn,...)


